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Chương năm
Phần tu tập tín tâm

I. Khái quát
Nguyên văn:
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Dịch nghĩa:
Đã nói xong phần giải thích, thứ nữa nói phần tu hành 

tín tâm. Trong đó y vào chúng sanh chưa vào loại chánh 
định, mà nói tu hành tín tâmẵ Tín tâm là gì? Và tu hành như 
thế nào?

Phần trên thảo luận về sự tu hành và chứng ngộ, từ cạn 
đến sâu, đều là Bồ-tát phát tâm trụ trở lên. Dưới đây, “thứ nữa 
nói phần tu hành tín tâm”, là thảo luận đến phương pháp cho 
hành giả sơ học trước khi phát tâm trụ, điều này rất quan trọng 
đối với hành giả sơ học.

Tu hành tín tâm là đối với loại chúng sanh nào mà nói? 
“Trong đó y vào chúng sanh chưa vào loại chánh định, mà nói 
tu hành tín tâm”. Chưa vào vị chánh định là chúng sanh trước 
khi đạt được phát tâm trụ. Phần tu hành tín tâm là vì loại chúng 
sanh này mà giảng dạy. Người mới học pháp Đại thừa, hàng Sơ 
trụ mới viên mãn Thập tín tâm, thì vẫn chưa có thành tựu, do đó 
phải giảng dạy phương pháp tu hành tín tâm, dẫn dắt phát khởi 
con đường cho loại chúng sanh này. Luận có tên gọi “Đại Thừa 
Khởi Tín”, do đó đối với vấn đề tu hành thành tựu được tín tâm, 
nên rất đặc biệt chú trọng để thuyết minh xiển dương.
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“Tín tâm là gì? Và tu hành như thế nào?” Đây là hai vấn 
đề, phần dưới sẽ chia ra trả lời. Phần này lấy tín tâm làm chính, 
nên phải áp dụng các phương pháp thực hành để thành tựu 
tín tâm đó. Phật pháp không ra ngoài tín, giải, hành và chứng 
(niềm tin, hiểu biết, thực hành và chứng ngộ). Người mới học 
thì chú trọng ở tín tâm; còn Bồ-tát Phát tâm trụ cho đến Thập 
hồi hướng, nhân vì sự hiểu biết mà khởi lên thực hành; và Bồ- 
tát từ Sơ địa trở lên, thì từ thực hành đến chứng ngộ; thành Phật 
thì mới được chứng đắc cứu cánh viên mãn. “Tín là đạo nguyên 
công đức mẫu”, không thành tựu được tín tâm, thi không thể 
thành tựu phát Bồ-đề tâm.

II. Nội dung tu tập tín tâm
Nguyên văn:

’ m u  
mikMmỀẺỉi ° -m m

° mmmíể t ẽ ĩE í í i
ũmmm ’ nmmíà̂ m%í ’ 3 cP£aiffT©: “

Dịch nghĩa:
Nói lược thì tín tâm có bốn loại, thế nào là bốn? Một là 

tỉn căn bản, nghĩa là thích niệm pháp chân như. Hai là tin 
Phật có vô lượng công đức, thường nhớ nghĩ thân cận cúng 
dường cung kính phát khỏi thiện căn, mong cầu nhất thiết 
trí. Ba là tin Pháp có lợi ích lớn và thường nhớ nghĩ tuiiành 
các pháp Ba-ỉa-mật. Bốn là tin Tăng chân chính tu hành tự 
lợi lợi tha và thường thích thân cận các chủng Bồ-tát, cầu 
học những hạnh như thật.
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“Nói lược thì tín tâm có bốn loại”. Trong bốn loại này: 
loại thứ nhất là chánh tín đối với pháp tính chơn như; loại hai, 
ba và bốn là tin Tam bảo. Quy y tin tưởng Tam bảo là tâm chánh 
tín, tất cả Phật pháp không ra ngoài Tam bảo. Nhưng ngoài Tam 
bảo ra, lại thêm một loại nữa, điều này tùy theo sự chú trọng 
của họ. Như trong “Kinh A-hàm” nói có bốn loại niềm tin - bốn 
chứng tịnh, ngoài Tam bảo ra còn có “tín giới”. Neu căn cứ sự 
thật thì giới vẫn không phải là một bộ phận của giáo pháp, nhân 
vì Phật giáo ở thời kỳ đầu chú trọng việc sinh hoạt y vào giới, 
do đó đặc biệt lập nên “tín giới”. Luận này là chơn thường duy 
tâm luận chú trọng ở chơn như, tâm Như Lai tạng lấy điều này 
làm căn bản cho Tam bảo. Nhân đây ngoài Tam bảo ra, còn phải 
thêm một loại nữa là “tín căn bản”. Trong “Luận Bảo Tánh” 
nói: Phật Pháp Tăng là tánh của Như Lai tạng, tương hợp với 
quan điểm của luận này. Còn Mật tông thì cho là có bốn loại 
quy y, ngoài quy y Tam bảo ra, còn thêm “quy y Thượng Sư”, 
vì họ chú trọng ở sự truyền thừa của Thượng Sư. Các điều - tín 
giới, tín căn bản, hay tín Thượng Sư, đều là tùy theo sự chú 
trọng của họ mà thành lập riêng, kỳ thật chỉ là tin Tam bảo thôi.

Trong bốn loại đó:
“Một là tin căn bản”: chính “nghĩa là thích niệm pháp 

chân như”. Người học, ứước hết nên đối với pháp chơn như 
sanh khởi niềm tin - căn bản của Tam bảo. Thích niệm có nghĩa 
là tùy hỷ nguyện cầu, niệm niệm không quên.

“Hai là tin Phật”: trước tiên đối với “vô lượng công đức” 
của chư Phật, như tướng hảo viên mãn, lợi ích chúng sanh cũng 
viên mãn v.v.. sanh khởi một niềm tin sâu sắc, từ tín tâm mà 
sanh khởi mong muốn rồi tinh tấn; do đó phải thòi thời khắc
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khắc không được quên, “thường nhớ nghĩ thân cận cúng dường 
cung kính” chư Phật, vì “phát khởi thiện căn” cho chính mình, 
phát tâm “mong cầu nhất thiết trí” viên mãn giống như đức 
Phật. Đem công đức của Phật trở thành mục đích lý tưởng, mà 
tự mình mong muốn thực hiện điều đó, mới gọi là tín Phật.

“Ba là tin Pháp”: Tin được Phật pháp thì “có lợi ích lớn 
và thường nhớ nghĩ tu hành các pháp Ba-la-mật.” Tín căn bản 
cũng được bao hàm trong tin giáo pháp; nhưng luận thì đặc 
biệt thành lập lên tín căn bản, do đó nói đến tin giáo pháp, tức 
chuyên chỉ cho phương pháp phải tu hành. Theo Thanh văn 
thừa thì phương pháp phải tu hành là ba mươi bảy phần Bồ- 
đề; Đại thừa thì tứ nhiếp pháp, lục độ Ba-la-mật v.v... Tin giáo 
pháp, không chỉ tin giáo pháp có lợi ích lớn mà phải từ niềm 
tin này mà sanh khởi sự tinh tấn, thường nhớ nghĩ tu hành lục 
Ba-la-mật.

“Bốn là tin Tăng”: tin Tăng là vị “chân chính tu hành tự 
lợi lợi tha”. Tăng đoàn trong luận đề cập đến là Bồ-tát tăng chân 
chính tự lợi lợi tha. “Các chúng Bồ-tát” phát tâm hướng thượng 
cầu thành Phật lợi tha, nên tin tưởng họ và càng phải “thường 
thích thân cận” không có giải đãi, vì “cầu học những hạnh như 
thật” của Đại thừa. Trong Tam bảo của Đại thừa, Tăng đoàn là 
chỉ hết tất cả người tu hành pháp Đại thừa, không có sự phân 
biệt người tại gia hay xuất gia. Bồ-tát hành giả tu học pháp Đại 
thừa, không nhất định xuất gia; mà hàng mới học, cũng không 
nhất định từ người xuất gia mới tu học. Căn cứ “Nhập Đại Thừa 
Luận” nói, người xuất gia thọ giới cụ túc, đối với Bồ-tát tại gia 
nếu họ có tu hành thật sư, thì cũng nên cung kính lễ bái cúng 
dường, rồi từ họ mà tu học.
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III. Phương pháp tu tập
1. Năm pháp môn
Nguyên văn:
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£)/c/ỉ nghĩa:
Có năm môn tu hành, thành tựu được tín tâmế Thế nào 

là năm? Một là bổ thí, hai là trì giói, ba là nhẫn nhục, bốn 
là tinh tấn, năm ỉà chỉ quánỆ

Tín tâm là phải từ tu hành để thành tựu. Đó là “có năm 
môn tu hành”, là lục Ba-la-mật, “thành tựu được tín tâm” như 
trên đã nói đến. Tín tâm là thuộc nội tâm tin nhận mong cầu, 
đối với chơn như và Tam bảo: Phật, Pháp, Tăng, sanh khởi sự 
hiểu biết và lòng mong cầu sâu sắc. Tu hành “năm” môn: “một 
là bố thí, hai là trì giới, ba là nhẫn nhục, bốn là tinh tấn, năm là 
chỉ quán”. Chỉ với quán là thiền định và trí tuệ, do đó năm môn 
chính là lục Ba-la-mật. Bồ-tát Địa thượng mới chân thật tu hành 
lục Ba-la-mật-đa; còn sự tu hành của Địa tiền Tam hiền Bồ-tát 
là viễn Ba-la-mật đa, chỉ là tương tợ Ba-la-mật-đa và sự tu hành 
của Bồ-tát ở Thập tín vị, tín tâm vẫn chưa thành tựu, thì chưa 
phù hợp với tên gọi là Ba-la-mật đa được. Luận này không gọi 
thiền-na và Bát-nhã, mà tổng hợp thành một “môn chỉ quán”. 
Thiền-na và Bát-nhã có thể gọi là chỉ với quán, song một cách 
nghiêm mật thì có rất nhiều vấn đề khác nhau giữa nó. Vì thiền 
là tịnh lự, tịnh là chỉ, lự là quán, chẳng qua tịnh lự là do thuận 
với tâm trong một cảnh tánh làm chủ mà thôi. Còn Bát-nhã là 
trí tuệ vô lậu, đây do thiền định, chơn tuệ được phát sanh; Bát-
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nhã thì chú trọng ở phần quán tuệ, kỳ thật cũng không xa lìa với 
chỉ. Chỉ với quán, chú trọng ở lúc mới tu tập: chỉ khiến cho tâm 
an trụ ở một cảnh, quán là phân biệt quán sát. Chỉ quán không 
phải là tên gọi của công đức được chứng, so với thiền định và 
Bát-nhã thì có phần cạn cợt hơn, nhưng tương ưng với hàng sơ 
học; do đó khi tu hành tín tâm thì nói đến chỉ quán,

a. Bổ thí 
Nguyên văn:
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Dịch nghĩa:
Tu hành pháp môn bố thí như thế nào? Nếu thấy tất cả 

ngưòi đến cầu xỉn, thì theo sức mà bổ thí của cải, để tự mình 
bỏ lòng xan tham và khiến cho người kia vui vẻ. Nếu thấy 
người bị ách nạn khủng bố nguy khốn, thì tùy khả năng của 
mình, bố thí sự vô úy. Nếu có chủng sanh đến cầu pháp, thì 
tùy chỗ hiểu được của mình, phương tiện vì họ mà giảng 
dạy. Không nên tham cầu danh lọi cung kính, chỉ nghĩ về tự 
lọi lọi tha, để hồi hướng về đạo Bồ-đề.

Thứ nhất - “tu hành pháp môn bố thí”. Bố thí có ba loại: 
tài thí, pháp thí và vô uý thí. “Nếu thấy tất cả người đến cầu 
xin”, “thì theo sức mà bố thí của cải” cho họ; bố thí tài vật của 
cải, phải phù hợp với năng lực của mình - tâm lực và tài lực; 
nếu bố thí xả bỏ quá sức, sẽ dẫn đến sự khốn khó cho chính



L UẨN ĐẠI THỪA KHỞI TÍN 399

mình, thì có thể sanh khởi ảo não, đau buồn, còn không bố thí 
thì keo kiệt bỏn sẻn, nên thực hiện tùy theo năng lực. Do đó, 
sẽ đem đến một số lợi ích: 1. “Khiến cho người kia vui vẻ”, 2. 
“Đe tự mình bỏ lòng xan tham”. Khiến cho đối phương hoan 
hỷ, gieo trồng phước đức cho chính mình; tự mình bỏ lòng xan 
tham, giảm bớt phiền não. “Nếu thấy” được “người bị ách nạn 
khủng bố nguy khốn”, “thì tùy khả năng của mình” - năng lực 
có thể làm được, “bố thí sự vô úy”, đây là nói vô uỷ thí. Chúng 
sanh gặp ách nạn, khổ sở, nguy khốn, sợ hãi, hoặc gặp chuyện 
nguy hại bức bách, Bồ-tát khiến cho họ không còn sự sợ hãi. Bố 
thí sự vô uý, không chỉ là nói chúng sanh ở trong sự ưu sầu khổ 
bức, Bồ-tát chỉ đem Phật pháp đến an ủi chúng sanh thôi. Muốn 
cho họ không còn cảm thấy bị uy hiếp của ách nạn, thì cần phải 
viện trợ tất cả, để trừ bỏ đi thế lực uy hiếp áp bức hãm hại đó. 
“Nếu có chúng sanh đến cầu pháp”, thì Bồ-tát nên “tùy chỗ hiểu 
được của mình” về chánh pháp, sử dụng “phương tiện vì họ mà 
giảng dạy”, khiển họ đạt được lợi ích do từ niềm tin và sự hiểu 
biết. Đây là thảo luận về pháp thí. Vì chúng sanh mà giảng dạy 
Phật pháp, “không nên tham cầu danh lợi cung kính, chỉ nghĩ 
về tự lợi lợi tha, để hồi hướng về đạo Bồ-đề”. Nếu vì danh lợi 
cung kính của cá nhân, thì trở thành bán pháp, không thể tính 
là pháp thí. Hoằng hóa tuyên dương Phật pháp, có lúc danh lợi 
cung kính sẽ theo đó mà đến. Nhưng danh lợi cung kính đối 
với người tu học Phật pháp, vốn không phải là chuyện tốt, sẽ 
trở thành chướng ngại cho quá trình tiến tu, do đó nên phải đặc 
biệt cảnh giác. Nếu vì các mục đích đó mà thuyết pháp, thì càng 
không nên làm như vậy.

b. Trì giới
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Nguyên văn:
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Dịch nghĩa:
Tu hành pháp môn trì giói như thế nào? Nghĩa là 

không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không 
lưỡng thiệt, không ác khẩu, không vọng ngôn, không ỷ ngữ; 
xa ròi những niệm tham, ganh, lừa dổi, dua nịnh, giận hờn, 
tà kiếnệ

Thứ hai - “tu hành pháp môn trì giới”, có hai phần: 1. Giới 
chung của Bồ-tát, 2. Giới riêng của Bồ-tát xuất gia. Trọng tâm 
giới luật của Đại thừa, đương nhiên là Bồ-đề tâm giới; song 
biểu hiện ra hành vi, thì chính là thập thiện. Theo thập thiện 
hạnh mà thực hành, thì chính là thọ trì Bồ-tát giới. Bồ-tát giới 
có thể khái quát được tất cả đại hạnh của Bồ-tát, nhưng đã phân 
biệt thành lục Ba-la-mật-đa, thì giới là chú trọng phần đình chỉ 
việc ác. Căn cứ từ thực tế, Bồ-tát đã thọ trì tam tụ tịnh giới: 
Nhiếp luật nghi giới, nhiếp thiện pháp giới và nhiêu ích hữu 
tình giới, thì không giới hạn ở đình chỉ việc ác thôi.

Trước tiên nói đến giới chung của Bồ-tát: “Nghĩa là không 
sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm” là ba thiện nghiệp của 
thân; “không lưỡng thiệt, không ác khẩu, không vọng ngôn, 
không ỷ ngữ” là bốn thiện nghiệp của khẩu. Ỷ ngữ lả nói những 
chuyện nghe thấy vui tai nhưng không có ý nghĩa lợi ích. Trong 
ba nghiệp của ý, nội dung của không tham, sơ lược thì có phát 
triển thành:
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1. “Xa rời những niệm tham, ganh”: Tham là tham cầu, 
ganh là ganh ghét, ganh ghét là do tham tâm sở phát triển thành. 
Thấy được tha nhân có việc tốt, tự mình không thể sanh lòng 
tùy hỷ, ngược lại cảm thấy khó chịu, đó là ganh ghét.

2. Xa rời “lừa dối”: Như trong lĩnh vực kinh doanh, vì để 
đạt được tham vọng tiền tài, nên không từ tất cả những thủ đoạn 
lừa dối. Có một số vị xuất gia cũng chuyên môn nói chuyện 
thần thánh ma quỷ mộng mỵ, để muốn được một loại lợi ích nào 
đó, cũng xếp vào hạng này.

3. Xa rời “dua nịnh”: Nịnh nọt, tân hót, tâm không ngay 
thẳng, gọi là dua nịnh. Thuận theo ý của người khác mà khen 
ngợi, muốn họ sanh tâm hoan hỷ, để họ chấp nhận bố thí, hỗ 
trợ giúp đỡ.

Ganh ghét, lừa dối và dua nịnh, đều là từ tâm tham lam 
mà sản sanh ra, do đó khi luận bàn đến tham dục, thì tiện thể 
đem các loại này nói luôn. Xa rời “giận hờn, tà kiến”, đây là hai 
loại cuối ở trong ba ý nghiệp. Ba độc là tham, sân và si. Tà kiến 
với si, thì có chút ít không giống nhau. Ý nghĩa của si thì rộng 
lớn mà lại thâm sâu vi tế; tà kiến, tuy nhỏ hẹp mà lại là một loại 
bệnh hoạn nặng. Như nghe ngoại đạo tuyên truyền mà không 
tin nhân quả nghiệp báo, Tam bảo v.v.., là tà kiến.

Nguyên văn:
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Nếu là người xuất gia, thì còn vì điều phục phiền não, 
nên xa ròi sự huyên náo, thường ở chỗ vắng lặng, tu tập 
những hạnh như hạnh đầu đà, thiểu dục tri túc v.v.., cho 
đến những tội nhỏ, tâm cũng sanh lòng e sợ, xấu hổ hối 
cãi, không được xem nhẹ những cấm giới của Như lai đã 
chếằ Thường giữ gìn để tránh khỏi cơ hiềm, không làm cho 
chúng sanh vọng khỏi ra tội lỗi.

Bây giờ thuyết minh rõ về giới khác nhau của Bồ-tát xuất 
gia (giống với Thanh văn thừa). “Nếu” Bồ-tát “làngười xuất gia”, 
thế “thì còn vì chiết phục phiền não” của mình, “nên xa rời” các 
nơi có “sự huyên náo, thường ở chỗ vắng lặng”. Nơi huyên náo 
là nơi có mật độ dân số cao như thành phố thị trấn v.v... Vì chiết 
phục phiền não, phải đến nơi yên tịnh như núi rừng hang cốc, 
thậm chí là một mình tịnh tu. Tại nơi A-lan-nhã tịch tịnh này, “tu 
tập những hạnh như hạnh đầu đà, thiểu dục tri túc v.v.. Người 
xuất gia là nhờ khất thực mà duy trì đời sống, do đó khi không 
có nhận được gì, thì cũng không nên có tâm mong cầu cho được 
nhiều hơn, gọi là thiểu dục. Y phục ẩm thực mà mình nhận được, 
không chê ít nhiều đẹp xấu, thì gọi là tri túc. Đầu-đà có ý nghĩa 
là phấn chấn. Hạnh đầu-đà có mười hai loại, hoặc mười ba loại. 
Chủ yếu là sinh hoạt từ các việc ăn, mặc và ở, đều đạm bạc tinh 
cần kham khổ. Hạnh đầu đà này không phải người đều thực hành 
đầy đủ các việc đó mới gọi là người tu hạnh đầu đà, như khi ở dưới 
gốc cây thì không thể ngồi bên cạnh mồ mả được. Do đó, chỉ cần 
có thể y theo quy định của hạnh đầu-đà mà thực hành, thì đó thuộc 
hành giả đầu-đà. Chuyện ăn mặc ở của người xuất gia, nên thanh 
tịnh đơn giản. Có được nhiều ít cũng nên biết đủ, không vì chuyện 
này mà tranh giành hơn thua.
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Giới có phân thành loại khinh và trọng: trong giới của 
người xuất gia, như giới ba-la-di, tăng-già-bà-thi-sa là giới 
trọng; giới ba-dật-đề, ác tác v.v... là giới khinh. Song, Bồ-tát 
xuất gia nên giới trọng và khinh đều bình đẳng thọ trì, chính là 
“cho đến những tội nhỏ”, “tâm cũng sanh lòng e sợ, xấu hổ hối 
cãi, không được xem nhẹ những cấm giới của Như Lai đã chế”. 
Tâm hạnh thiện ác của chúng sanh đều do huân tập mà thành. 
Như thường thấy một số người ban sơ trì giới rất tinh tấn, đến 
sau đó lại việc ác nào cũng làm hết, đây đa số là vì do họ xem 
nhẹ những tội lỗi nhỏ, rồi dần dần diễn biến như thế. Vì không 
biết được giới nhỏ đó là làm hàng tiền vệ cho giới trọng, thiếu 
sự đề phòng từ chuyện nhỏ thì tất nhiên cũng như bờ đê, do một 
lỗ hổng nhỏ rồi lớn dần cuối cùng gây nên tai hạo khôn lường. 
Vì vậy, đổi với tội nhỏ cũng nên sanh lòng e sợ, lỡ phạm rồi thì 
sanh tâm tàm quý thành khẩn sám hối.

Các tội nhỏ đó là do mầm giống của tội lớn, có thể làm 
phát khởi lên tội lớn. Hoặc là do tùy thuận theo tập quán của 
xã hội mà né tránh các sự cơ hiềm không đáng. Vì thế nên nói: 
“Thường giữ gìn” phòng hộ “để tránh khỏi cơ hiềm” của thế 
gian, “không làm cho chúng sanh” nhân vì sự cơ hiềm này mà 
“vọng khởi ra tội lỗi”. Có vài chuyện không quan trọng, vốn là 
không có gì hết; nhưng vì có một số người cho đó là không tốt, 
người xuất gia không nên làm, vĩ khỏi bị sự phê bình vô lý của 
người'khác. Như đức Phật còn tại thế, ngoại đạo ở Ấn Độ, họ 
có quan niệm là cây cỏ đều có sanh mạng. Điều này tuy không 
phù họp với Phật pháp, nhưng khi người xuất gia cắt cỏ chặt 
cây, ngoại đạo nhìn thấy, thì sanh tâm cơ hiềm. Đức Phật vì 
phòng hộ sự cơ hiềm của ngoại đạo đương thời, nên chế ra giới
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cấm Tỳ-kheo không được cắt cỏ chặt cây. Do đó, trì giới không 
chỉ là phạm vi thân tâm của chính mình, phòng phi chỉ ác; mà 
đối với xã hội đương thời, cũng phải suy nghĩ quan tâm đến, đó 
chính là tùy thuận với chúng sanh. Nếu không, chúng sanh sanh 
tâm cơ hiềm, chiêu cảm tội báo, đây là điều mà người học Phật 
phải nên thận trọng né tránh!

c. Nhẫn nhục
Nguyên văn:
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Dịch nghĩa:
Tu hành pháp môn nhẫn nhục như thế nào? Nghĩa là 

nên nhẫn sự não loạn của người khác, tâm không ôm lòng 
báo oán. Và cũng nên nhẫn đối với những điều lợi, suy, nói 
xấu, nói tốt, khen, chê, khổ, vui.

Thứ ba “tu hành pháp môn nhẫn nhục”. Bình thường hay 
gọi là nhẫn nhục, kỳ thật không phải nhất định nhẫn là nhục. 
Như trong luận nói đến có hai loại: chúng sanh nhẫn và pháp 
nhẫn.

1. Chúng sanh nhẫn là “nên nhẫn sự não loạn của người 
khác, tâm không ôm lòng báo oán”. Người khác làm tổn hại đến 
chúng ta, thì không nên đem hận thù đi báo đáp hận thù. Nếu 
đem tâm hận thù báo đáp hận thù, thì oán hận này không giải 
quyết được hết. Do đó, đối với cá nhân, thì Phật pháp chọn thái 
độ nhẫn nhục, dùng nhẫn nhục để báo đáp oán thù. Nhưng vấn 
đề có liên quan đến Phật giáo và mọi người, thì phải đem tâm
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hộ pháp, dùng chính nghĩa mà đối trị lại.
2. Pháp nhẫn: Bồ-tát “cũng nên nhẫn đối với những điều 

lợi, suy, nói xấu, nói tốt, khen, chê, khổ, vui”. Con người sống 
trong xã hội, khó tránh khỏi các việc lợi, suy v.v..., nếu không 
thể nhẫn chịu được tám loại này, vì nó mà sanh khởi phiền não, 
thì tất cả đức hạnh đều không như pháp mà tinh tấn tu hành 
được. Tám loại này có thể chia thành bốn cặp: lợi và suy, nói 
xấu và nói tốt, khen và chê, khổ và vui; bốn cặp này có một bên 
tốt một bên xấu.

Lợi là như người được tiền tài và công việc được như ý 
hợp tâm v.v... Suy là như khi kinh doanh bị thua lỗ, hoặc công 
việc gặp sự thất bại v.v... Một số người cảm thấy có lợi là tốt, 
nhưng Phật pháp thì xem lợi có thể làm tăng trưởng lòng tham 
của con người, do đó phải cẩn thận nhẫn nhịn, không nên quá lơ 
là với nó. Không chỉ nhẫn khổ mà phải còn nhẫn vui. Trên cuộc 
đời có bao nhiêu tội ác, có bao nhiêu sự thất bại, đa số đều là từ 
trong hoàn cảnh có lợi mà tạo thành, nên người học Phật phải 
đặc biệt cảnh giác, thận trọng điều này.

Còn người khác ở sau lưng mình, rồi huỷ báng hoặc ca 
ngợi mình thì gọi là nói xấu và nói tốt. Đây có khi là sự khen 
chê quá khuếch trương mà thôi, không nhất định là phù hợp với 
công đức hay sai lầm của mình. Vì thế sau khi nghe rồi, không 
nên uất ức, cũng không nên vui mừng, phải an nhẫn mà không 
bị chuyện này gây xáo động.

Nếu người khác ở trước mặt mình, xưng tán hoặc chê bai 
mình, thì gọi là khen chê. Khi nghe người khác khen chê nên 
phản tinh chính mình, nếu có công đức hay việc tốt thì càng nỗ 
lực hơn; còn không có công đức hay việc xấu thì sanh lòng tàm
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quý. Có sai lầm nên thừa nhận rồi hối cãi, nếu không có sai lầm 
thì nên cảnh tỉnh sách tấn.

Sự khổ đau và vui vẻ của thân tâm, cũng nên an nhẫn, tâm 
không lay động. Tám loại này rất dễ gây nên phiền não của chúng 
ta, do đó đặc biệt nêu lên để làm rõ vấn đề nhẫn. Bình thường khi 
nói đến nhẫn nhục, nhưng không kể đến sự não hại của người 
khác, đây chỉ là nghĩa hẹp của nhẫn. Ý nghĩa chánh xác của nhẫn 
chính là khi đối với tất cả cảnh giới, tâm không bị lay động.

d. Tinh tấn
Nguyên văn:
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Dịch nghĩa:
Tu hành pháp môn tinh tấn như thế nào? Nghĩa là đối 

với các việc thiện, tâm không lười biếng lui sút, lập chí kiên 
cưòng, xa ròi khiếp nhược. Nên suy nghĩ từ quá khứ lâu xa 
đến nay, đã chịu tất cả những khổ đau ở thân tâm, không 
ích lợi gì. Vậy cần phải tinh cần tu tập các công đức, tự lọi 
lọi tha, sớm ròi các nỗi khổ.

Thứ tư “tu hành pháp môn tinh tấn”. Trước hết đàm luận đến 
việc tinh cần tu hành công đức: Bồ-tát “đối với các việc thiện tâm 
không lười biếng lui sút”. “Lập chí kiên cường”, không sợ khốn 
khó, cũng không lo thời gian lâu dài, “xa rời” tính “khiếp nhược”. 
Trong khi tu hành “nên suy nghĩ” chính mình “từ quá khứ lâu xa 
đên nay”, “đã chịu tất cả những khổ đau ở thân tâm, không ích lợi
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gì” cả. Hiện tại nhân vì tu hành, chỉ có chịu sự đau khổ như thế thì 
đâu có nghĩa lý gì! “Vậy cần phải tinh cần tu tập các công đức, tự 
lợi lợi tha”, để đạt đến mục đích “sớm rời các nỗi khổ”. Tinh tấn 
trong tứ chánh cần chia thành hai việc: là làm thiện và đình chi 
việc ác, điều này cần phải tinh tấn hết. Nếu chỉ nói đình chỉ việc ác 
không thì chưa đủ. Vì có một số việc ác, phải do tu tập thiện hạn 
mới đối trị được. Do đó làm thiện lánh ác, hai phương diện này 
phải song song thực hành.

Nguyên văn:
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Dịch nghĩa:
Lại nữa, nếu có người, tuy tu hành tín tâm nhưng do 

từ đời trước có những nghiệp chướng tội ác nặng nề, hoặc bị 
các tà ma ác quỷ quấy phá, hoặc bị nhiều thứ ràng buộc của 
công viêc thế giãn, hoăc bi tât bênh làm cho rôi loạn, tóm lại 
có rất nhiều chướng ngại như thế, thì nên càng dũng mãnh 
tinh cần, ngày đêm sáu thòi lễ bái chư Phật, thành tâm sám 
hối, khuyến thỉnh, tùy hỷ, hồi hướng Bồ-đề, thường xuyên 
không ngừng nghỉ, để được khỏi các chướng, và tăng trưởng 
thiện căn.

Ở đây thuyết minh phương pháp đối trị khi tu hành thiện 
hạnh gặp phải chướng ngại, chính là chú trọng việc tịnh trừ
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tội ác, phát khởi thiện căn. “Nếu có người, tuy tu hành tín tâm 
nhưng do từ đời trước có những nghiệp chướng tội ác nặng nề”, 
không có khả năng thành tựu. Các loại tội ác nghiệp chướng 
này, khi chưa tu tập thiện hạnh, thì mơ mơ hồ hồ luống qua, 
đợi đến lúc muốn tinh cần hướng đến điều tốt mà thực thi, thì 
nó trở lại quấy rối. Đây “hoặc bị các tà ma ác quỷ quấy phá”, 
ma quỷ đối với con người, cũng giống như chuột đối với mèo, 
một khi con chuột chưa ra khỏi phạm vi thế lực của con mèo 
thì nó không thèm dòm ngó; nếu như đến lúc con chuột có thể 
trôn chạy thì con mèo tức khăc vô liền. Tà ma ác quỷ cũng như 
vậy. “Hoặc bị nhiều thứ ràng buộc của công việc thế gian” vì 
cuộc sống vì sự nghiệp, bận rộn mất hết niềm vui, không ngó 
ngàng đến chuyện tu học Phật pháp; người xuất gia cũng bị các 
việc của Phật sự, chùa chiền làm ràng buộc. “Hoặc bị tật bệnh 
làm cho rối loạn”, đau đớn trên giường bệnh, chướng ngại tu 
hành. “Tóm lại có rất nhiều sự chướng ngại như thế”, vì vậy 
người học “nên càng dũng mãnh tinh cần, ngày đêm sáu thời” 
tu học hành đạo theo con đường đơn giản này. Ở Ấn Độ ngày 
và đêm chia thành ba thời, nên mỗi ngày cộng lại thì có sáu 
thời, đây không phải nói cả ngày đều không ngừng nghỉ, mà 
là y theo thời gian quy định, tu tập sáu lần. Như “lễ bái chư 
Phật, thành tâm” hướng về chư Phật “sám hối, khuyến thỉnh” 
chư Phật thuyết pháp và đừng nhập Niết-bàn, “tùy hỷ” công 
đức, “hồi hướng Bồ-đề”. “Thường xuyên không ngừng nghỉ” 
tinh tân dũng mãnh như thế, vì “để được khỏi các chướng”, mà 
“thiện căn” có thể “tăng trưởng”. Trong Thiền Kinh do ngài 
La-thập truyền cũng nói đến, như bị chướng ngại nặng nề mà 
tu định không thành tựu, nên phải tu các loại như thể để hỗ trợ
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đạo hạnh, trừ đi chướng ngại sanh khởi thiện căn. Trong tín 
thành tựu phát tâm, cũng từng thảo luận đến phương pháp bỏ ác 
làm lành. Khi năng lực của chính mình yếu, nghiệp chướng lại 
nặng, không có khả năng tiến tu trên các hạnh lớn khó làm khó 
nhẫn, do đó phải tu tập lễ bái chư Phật v.v... để hỗ trợ đạo hạnh 
và thành tựu chánh hạnh tinh tấn. Nếu như người có lợi căn trí 
tuệ thuần thục, nghiệp chướng nhẹ nhàng, thì có thể trực tiếp 
thực hành con đường khó hơn tu tập lục Ba-la-mật v.v...

e. Chỉ quán
Nguyên văn:

S f í í é f í ± m n  ?  i t m ' ằ S i t — '

Dịch nghĩa:
Tu hành pháp môn chỉ quán như thế nào? Gọi là chỉ, 

nghĩa là dừng tất cả các tướng cảnh giới, thuận theo ý nghĩa 
quán xa-ma-tha. Gọi là quán, nghĩa là phân biệt những 
tướng nhân duyên sanh diệt, thuận theo ý nghĩa quán tỳ- 
bà-xá-na. Thuận theo là thế nào? Là dùng hai nghĩa ấy, dần 
dần tu tập, không ròi bỏ nhau để cả hai đều song song hiện 
tiền.'

Năm là “tu hành pháp môn chỉ quán”. Quán là tác ý suy 
nghĩ, phân tích, tìm cầu suy luận, lựa chọn v.v... Chỉ là giữ tâm 
khiến cho an định ở trong một cảnh, không cho tán loạn hay 
rong ruổi tìm cầu. Chỉ là chín loại trụ tâm, quán là bốn loại tuệ 
hành, có phương pháp và tính chất đều không tương đồng. Chỉ
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thỉ chú trọng ở việc giữ tâm ngưng định ở trong một cảnh, khi 
mới tập tu, trước phải có một cảnh để giữ tâm, có một cảnh giới 
để y cứ, thì tâm không tán loạn. Ví như chú chó bị cột ở gốc 
cây, chạy qua chuyển lại, chạy mệt nhưng không ra khỏi, thì 
tự nhiên nằm xuống nghỉ ngơi chẳng động đậy nữa. Giữ tâm 
ở cảnh tướng của thế tục, như tướng bất tịnh v.v.., nếu giữ tâm 
ở cảnh tướng của chơn như thắng nghĩa thì tâm cũng có thể 
ngừng nghỉ. Quán cũng như thế, quán cảnh tướng của thế tục 
hay thắng nghĩa, đều có thể nhờ đó mà tu tập quán.

Trong luận nói đến phương pháp chuẩn bị để bắt đầu tu 
tập chỉ quán là có sự thiên lệch, chưa liễu nghĩa. Vì nếu lấy 
chỉ là vô phân biệt, thì nương vào tâm chơn như mà tu tập; còn 
phân biệt nhân duyên sanh diệt là quán, thì nương vào tâm sanh 
diệt mà khởi lên sự tu tập. Lấy chi là tùy thuận với môn chơn 
như, còn quán là tùy thuận với môn sanh diệt. Lại cho rằng: Lúc 
ngồi thiền thì chuyên tu chỉ, còn thời gian khác, thì không lìa 
tu chỉ mà tác quán. Điểm đặc sắc của luận này là chú trọng ở tu 
chỉ. Song, y cứ vào Trung quán và Du già thì: Quán tuệ thắng 
nghĩa đế mới có khả năng đạt được tự chứng vô phân biệt. Bởi 
vì trí tuệ vô phân biệt, phải nương vào sự quán sát tất cả pháp 
không có tự tánh mà dẫn phát ra. Kỳ thật, vô niệm vô phân biệt 
tùy thuận với chom như thì luận này cũng vẫn cho là do quán sát 
mà tu tập. Như ở trên nói: “Quán vô niệm chính là hướng đến 
Phật trí”; hay “truy tìm ngũ uẩn, sắc với tâm, cảnh giới sáu trần, 
hết thảy vô niệm... nếu có khả năng quán sát, biết được tâm vô 
niệm thì được tùy thuận nhập vào môn chơn như”. Luận văn 
phần sau bàn luận đến khi tu chỉ cũng cho rằng: “chánh niệm 
đó, nên biết là duy tâm không có cảnh giới bên ngoài... thuận
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theo mà quán sát, huân tập lâu thành thuần thục, thì tâm được 
an trụ... thuận theo vào được chơn như tam-muội.” Tuy nhiên 
nhập vào môn chơn như, phải tùy thuận quán sát, nhưng trong 
phân biệt tu tập chỉ quán này, đem quán cục hạn ở sanh diệt 
nhân quả mà xếp thắng nghĩa quán ở trong chỉ vô phân biệt. Mà 
cho rằng chỉ thì tất cả cảnh tướng không khởi lên sự phân biệt, 
thì thành vô phân biệt. Do đó, kết luận như thế thì đây chẳng 
qua là thiên vị ở phần chỉ mà thôi! Thiền tông ở Trung Quốc, 
phủ nhận thiền của họ là thiền định, cho đó là Bát-nhã, kỳ thật 
họ cũng vẫn là chú trọng ở tu chỉ. Như thời kỳ sau thịnh hành 
tu quán thoại đầu, thì càng hiển nhiên đó là chú trọng ở tu chỉ. 
Vọng niệm của chúng sanh nhiều vô cùng, dùng một câu thoại 
đầu, “là cái gì”, phát khởi tâm nghi vấn, làm cho tâm chỉ suy 
nghĩ “là cái gì” mà được ngừng nghỉ, ngăn chặn hết tất cả các 
vọng niệm khác. Đợi đến khi thoát ra luôn sự nghi vấn này, thì 
tam-muội hiện tiền, cho rằng đó là khai ngộ. Cũng như một số 
người niệm Phật vẫn chú trọng ở tu chỉ. Đem một niệm thanh 
tịnh để đoạn tuyệt hết tất cả niệm tạp nhiễm; cho đến khi niệm 
thanh tịnh được nhất tâm bất loạn là niệm Phật tam-muội (như 
tu tập quán Phật tướng hảo, công đức là mượn quán tướng làm 
pháp môn tu). Nhưng chỉ dùng phương pháp này khiến tâm 
ngừng nghỉ mà được vô phân biệt, nếu theo học thuyết Trung 
quán và Du già thì không thể đoạn tận phiền não liễu thoát sanh 
tò được. Một số người không biết khi tam-muội hiện tiền, tất 
có các loại công đức chứng ngộ như “không, minh và lạc” mà 
ngộ nhận đó là tịch tịnh vắng lặng của trí tuệ giác ngộ. Như bốn 
loại thiền định chung với ngoại đạo: Trạng thái thiền ở giữa 
sơ thiền và nhị thiền không tầm tứ, nhị thiền không tầm không
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tứ nội đẳng tịnh, tức vô phân biệt mà tịnh tâm hiển hiện. Tam 
thiền chánh niệm chánh tri, tương ưng với tịnh tâm, chẳng phải 
là tịch tịnh mà thường sáng suốt, sáng suốt mà tịch tịnh hay 
sao! Tóm lại, nghĩa chính của luận là tùy thuận với chơn như 
vô niệm, phải từ duy tâm không có cảnh, quán cảnh không tâm 
tịch; với tu chỉ tất cả cảnh giới ngưng chỉ, tùy thuận vận hành 
song song, mới có thể thành tựu. Nhưng vì trong phương pháp 
giành cho người mới học, vẫn nghiêng về phần tu chỉ hơn. Do 
đó, người học không nên quá câu nệ ở phương tiện ban đầu 
nghiêng về phần chỉ này (người mới học, có thể áp dụng), đem 
chỉ hay thiền-na, làm vô phân biệt mà đoạn hoặc chứng chơn 
mới đúng!

Trong luận nói: “Chỉ” là “ngừng tất cả các tướng cảnh 
giới”. Khiến cho tất cả cảnh giới do nương vào tâm mà hiện 
khởi, không được hiện ra nữa, thì thuận với vô phân biệt. 
Phương pháp tu chỉ như thế, có khả năng “thuận theo ý nghĩa 
quán xa-ma-tha”. Tiếng Phạn samatha dịch nghĩa là chỉ. Thuận 
theo thì luận văn phần dưới nói: khi tu tập lâu dần, chỉ và quán 
hỗ tương nương trợ được thành tựu, có ý nghĩa tương thuận 
tương ưng. Bàn luận đến “quán”, “là phân biệt những tướng 
nhân duyên sanh diệt”. Tu quán như vậy, có khả năng “thuận 
theo ý nghĩa quán tỳ-bà-xá-na”. Tiếng Phạn vipasyanã dịch 
nghĩa là quán. Trong luận dùng tu chỉ mà nhập vào xa-ma-tha 
(chỉ) quán, dùng quán mà nhập vào tỳ-bà-xá-na (quán) quán, 
câu văn không được thuận; do đó, bản dịch đời Đường lược bỏ 
phần này. Ở trên nói đến “thuận theo” có nghĩa là: “Dùng hai 
nghĩa ấy (chỉ là vô phân biệt, quán là có sự phân biệt), dần dần 
tu tập”, hai điều này “không rời bỏ nhau”, đồng thời “cả hai đều
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song song hiện tiền”, tùy theo ý nghĩa là chỉ và quán song song 
vận hành. Lúc bắt đầu thì tu tập chỉ và quán riêng biệt, sau đó 
đạt đến chỉ và quán song vận. Quán phần thế tục, cũng tức có 
khả năng chỉ ở chơn như. Đây là môn tu tập chỉ quán của người 
tu mới học đã có tín tâm, do đó nghiêng về phần thù thắng, nên 
nói như vậy.

2. Tu chỉ
a. Tu tập chơn như tam-muội
Nguyên văn:
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Dịch nghĩa:
Nếu tu chỉ thì ở chỗ yên lặng, ngồi ngay ngắn ý chân 

chính. Không nương hơi thở, không nương hình sắc, không 
nưong với không, không nương vói địa thủy hỏa phong, cho 
đến không nương vói thấy nghe hay biết. Tất cả các tướng, 
theo niệm đoạn trừ hết, và cũng đoạn trừ tưởng. Do tất cả 
các pháp bản lai không có tướng, niệm niệm không sanh, 
niệm niệm không diệt. Cũng không được tùy tâm mà niệm 
cảnh giói bên ngoài, sau đó dùng tâm mà trừ tâm. Neu tâm
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buông lung tán loạn, thì nên thu nhiếp trụ ở chánh niệm. 
Chánh niệm đó, nên biết là duy tâm, không có cảnh giới 
bên ngoài. Lại tửc cái tâm ấy cũng không có tự tướng, niệm 
niệm không thể nhận được. Nếu từ chỗ ngồi đứng dậy, đi lại 
lui tói, hoặc làm việc gì, thì trong tất cả thòi, thường nhớ 
đến phương tiện, thuận theo mà quán sát.

Trong phương pháp cho hành giả mới bắt đầu tu học, thì 
trước hết ngồi ngay ngắn tu tập, đây là trợ duyên không thể 
thiếu “nếu tu chỉ”, tóm lược thì có ba việc:

1. “Ở chỗ yên lặng” xa lánh sự ồn ào huyên náo của các 
công việc tạp, thì dễ thành tựu hơn (điều này bao quát qua năm 
loại duyên: Trì giới thanh tịnh, y phục ẩm thực đầy đủ, nhàn cư 
tịnh xứ, dứt bỏ các duyên và thân cận thiện tri thức).

2. “Ngồi ngay ngắn”: Khi tu chỉ đã thành tựu, đi đứng 
nằm ngồi, đều có thể chỉ được, nhưng lúc mới tu học, nên ngồi 
bán hoặc kiết già, toàn thân ngay ngắn chính trực, khí huyết lưu 
thông, dễ an định hơn (điều này bao gồm tám loại).

3. “Ý chân chính”: Chỉ cầu giải thoát, mong muốn giác 
ngộ, chẳng phải vì danh lợi thần thông mà tu tập. Nếu không thì 
động cơ tu tập không thuần chánh, ý muốn thiếu thanh tịnh, thì 
dễ bị chiêu cảm ma quỷ. Ba loại trợ duyên như hoàn cảnh, oai 
nghi của thân thể và ý hướng này phải đầy đủ.

Đàm luận đến phương pháp tu chỉ: Trong luận nói đến tu 
chỉ, sự thật chính là thắng nghĩa thiền mà ngài Ca-chiên-diên 
đã tu tập, được đề cập đến ở trong “Kinh A-hàm”, luận này 
thì gọi đó là chơn như tam-muội. Khi tu tập thắng nghĩa thiền 
này, không có chấp thủ, tâm không có trụ. Như trong “Kinh 
A-hàm” ghi chép: khi ngài Ca-chiên-diên nhập vào thắng nghĩa
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thiền, thì trời Đại Tự Tại v.v... quán sát xem thử Ngài nhập 
vào loại định nào, nhưng kết quả, đều không biết được; bởi vì 
Ngài không có duyên vào một cảnh giới nào hết. Đây cũng là 
vô tướng tam-muội. Thắng nghĩa thiền vì hiểu rõ tự tánh không 
thể được mà không chấp thủ tướng trạng, thông đạt tất cả pháp 
đều không mà tâm không có chỗ trụ, đó là cảnh giới chứng ngộ 
của hàng Thánh giả.

“Không nương hơi thở” là không cần quán sổ tức. Hơi thở 
có dài ngắn, nóng lạnh, nặng nhẹ. Người mới học tập tu chỉ, thì 
trước hết rèn luyện cách điều hòa hơi thở, như pháp tu Phong 
Du già của Mật Tông, hay pháp tu Thổ nạp (hít thở) của Đạo lão 
ở Trung Quốc, đều sử dụng hơi thở để khiến cho tâm được định. 
Do vì hơi thở là hư vọng, thật không có tự tánh để nắm bắt, do 
đó không nương với hơi thở mà tu chỉ.

“Không nương hình sắc” là không cần quán bất tịnh. 
Người tu chỉ đem tâm quán sát ở các tướng trạng thay đổi của 
xác chết như biến thành màu xanh bầm, phình trướng và xương 
thịt phân tán v.v.., gọi là quán bất tịnh. Hoặc từ bộ xương trắng 
đó mà quán thành cảnh tướng tịnh thì gọi là quán tịnh. Đây là 
phương pháp tu hành của Thanh văn. Trong Đại thừa, như niệm 
Phật tướng hảo, niệm cõi Phật trang nghiêm, hoặc quán mặt trời 
mặt trăng v.v.., đều nương vào hình sắc để tu tập. Nhân vì hiểu 
rõ hình sắc là hư vọng không có tự tánh, do đó không nương với 
hình sắc mà tu chỉ.

“Không nương với không, không nương với địa thủy hỏa 
phong, cho đến không nương với thấy nghe hay biết” là Không 
quán lục giới. Lục giới là địa, thủy, hỏa, phong, không và thức. 
Không thì có trong và ngoài, ngoài thân như thái không hư
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không, trong thân như lỗ chân lông v.v... Tứ đại địa, thủy, hỏa 
và phong là các nguyên tố vật chất. Thấy nghe hay biết là tác 
dụng của thức. Thức có sáu loại, tùy theo sáu căn mà phát khởi: 
nương vào mắt nhìn hình sắc thì có thấy; nương vào tai với âm 
thanh mà có nghe; nương vào mũi lưỡi thân căn với mùi hương 
vị xúc mà khởi lên cảm giác; nương vào ý căn với pháp mà 
hiểu biết. Các loại không, địa, thủy, hỏa, phong và thức - lục 
giới, đều là hư vọng không có tự tánh, do đó không nương vào 
không, địa v.v... mà tu tập.

Phương pháp giành cho hành giả mới bắt đầu tu học, thì 
Thanh văn có hai môn cam lồ: 1. Quán bất tịnh, 2. Quán sổ tức. 
Theo lệ thường thì quán bất tịnh đối trị với sự tham dục, quán 
sổ tức đối trị với sự tán loạn. Y theo hai môn này để tu tập, thì 
vào được định, dẫn phát chơn trí: quán do lục giới hòa hợp mà 
trở thành con người, do đó đạt được vô ngã, vô ngã sở. Hoặc là 
bước đầu tu quán lục giới, thì đổi trị được ngã mạn. Quán bất 
tịnh, quán sổ tức và quán lục giới, hợp chung lại gọi là ba môn 
độ. Tóm lại, điều thiết yếu của người mới tu tập, thì không ra 
ngoài ba phương pháp này (hoặc thêm từ bi với nhân duyên là 
quán ngũ đình tâm). Luận nói đến tu chỉ, chính là tu tập thắng 
nghĩa thiền - chơn như tam-muội. Tất cả cảnh tướng trong định 
đạt được đó, đều là có hình tướng để nắm bắt; nếu chấp trước 
cảnh giới này mà tu chỉ (quán), thì không thể tương ưng với 
chơn như vô sở trụ. Nhân đây, chơn như thiền của hiện quán 
thắng nghĩa đế, thì không nương vào tất cả định cảnh mà tu tập.

Ban đầu, “tất cả các tướng (căn cứ theo bản sớ của Nguyên 
Hiểu và bản của Hiền Thủ thì là chữ tác ý), theo niệm đoạn trừ 
hết”; thứ đến tiến thêm bước nữa, “cũng đoạn trừ tưởng”. Tất
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cả các tướng là chỉ cho tướng ảnh tượng của quán sổ tức, tác ý 
và lục giới, khi tùy theo niệm mà sanh khởi, thì biết được ngoại 
cảnh không thật, nên đoạn trừ không còn trở lại hiển hiện nữa. 
Không chỉ đoạn trừ cảnh tướng được khởi ra, ngay cả chủ thể 
phân biệt - tưởng, là vọng tâm không thật cũng đoạn trừ luôn. 
Đoạn trừ tướng, là không chấp thủ ở tướng; đoạn trừ tưởng 
thì không chấp thủ ở tưởng. Phương pháp tu chỉ của luận này, 
không giữ tâm ở một cảnh để khiến cho nó ngừng nghỉ; mà là 
lấy tâm đoạn trừ cảnh, không nắm bắt ở tướng; tức thời cảnh 
diệt tâm cũng không còn, không nắm bắt tưởng. Đây là vô phân 
biệt chỉ của “chỉ tất cả tướng cảnh giới”. Phương pháp tu chỉ 
duy tâm này là có lý luận để căn cứ, bởi vì, “tất cả các pháp 
bản lai không có tướng”. Tuy nhiên khi vọng niệm hiện tiền, 
tướng tưởng rõ ràng mà thật thì “niệm niệm không sanh, niệm 
niệm không diệt”, tức xưa nay niệm vốn vô niệm. Như có chủ 
thể và đối tượng để nắm bắt tướng, thì không khế hợp với chơn 
như. Muốn tu tập để thể chứng chơn như phải đoạn trừ tất cả 
tướng; phải đoạn trừ tất cả tướng, không nên nương theo tất cả 
tướng mà tu tập. Không nương theo tất cả tướng mà tu tập, chỉ 
là do sự hiểu được vọng niệm vốn không, không có tánh thực 
tại, sự sanh vốn không có tánh thực tại, thì diệt cũng không có 
tánh thực tại. Không chấp trước ở niệm - sở thủ tướng năng thủ 
tưởng, tức vọng niệm tự ngừng nghỉ, lúc này thì tùy thuận với 
vô phân biệt chỉ.

Phần trên không nắm bắt cảnh tướng ảnh tượng ở trong 
cảnh định mà tu chỉ, gần giống như đẳng trụ, nội trụ ở trong chín 
trụ tâm (nội trụ, đẳng trụ, an trụ, cận trụ, điều thuận trụ, tịch tịnh 
trụ, tối cực tịch tịnh, tâm thú nhất cảnh và đẳng trụ); phần dưới
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này là giống với an trụ v.v... Hành giả mới học tu chỉ, mỗi khi 
tâm rong ruổi theo ngoại cảnh rồi bị tán loạn. Do đó dạy: “Không 
được” phóng dật theo vọng niệm, “tùy tâm mà niệm cảnh giới 
bên ngoài”. Niệm cảnh giới bên ngoài là niệm ở ngoài cảnh, như 
tưởng ở trong cảnh giới ngũ dục, hoặc sanh khởi các loại tầm tứ 
suy nghĩ tưởng tượng thiểu chân chính. Không niệm ngoại cảnh 
thì trừ bỏ được tất cả các tướng; còn phải trừ bỏ vọng tưởng nắm 
bắt ngoại cảnh, do đó nói: “Sau đó dùng tâm mà trừ tâm”. Làm sao 
để không nắm bắt ngoại cảnh mà lại đoạn trừ được vọng tâm? Khi 
ở trong ngoại cảnh “nếu tâm buông lung tán loạn”, “thì nên thu 
nhiếp trụ ở chánh niệm”. Chánh niệm là gì? Như thu nhiếp vọng 
tâm tán loạn theo ngoại cảnh, trụ ở thủ tướng định cảnh, đây cũng 
là vọng cảnh và vọng niệm tương tục, không thể đạt đến mục đích 
không chấp thủ tướng. Do đó, thu nhiếp lại trụ ở “chánh niệm”, 
“nên biết” chính là trụ ở “duy tâm” mà chánh niệm “không có 
cảnh giới bên ngoài”. Hiểu được chỉ có tâm mà không có ngoại 
cảnh, tâm nắm bắt ngoại cảnh thì nhiếp trụ nó không cho rong ruổi 
tán loạn. Đã trụ ở duy tâm, càng hiểu được duyên vào cảnh mà 
tâm khởi lên đó, xa lìa cảnh thì tâm không thể khởi ra, do đó “lại 
tức tâm ấy cũng không có tự tướng”, mà là “niệm niệm không thể 
nhận được”. Không nắm bắt theo tướng ngoại cảnh như thế, lại 
không chấp trước tưởng trong nội tâm, thì đạt đến không nương 
vào tất cả, tùy thuận theo vô phân biệt chỉ với tất cả tướng cảnh 
giới của chỉ.

Hành giả tu chỉ, không thể cứ ngồi mãi, có lúc đứng dậy, 
hoặc đi lại, nhưng cũng nên nhớ nghĩ tu chỉ, thực hành chẳng 
gián đoạn. Do đó, trong luận dạy: “Nếu từ chỗ ngồi đứng dậy, 
đi lại lui tới, hoặc làm việc gì”, ví như khi ăn cơm mặc áo, gánh
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nước chẻ củi V.V.. các loại động tác. Tóm lại, “thì trong tất cả 
thời”, nên “thường nhớ đến phương tiện, thuận theo” chỉ có 
tâm không cảnh, ý nghĩa của các pháp xưa nay vô tướng “mà 
quán sát”. Luôn luôn nhớ nghĩ chẳng quên là không nương tất 
cả tướng mà tu tập, lâu dần thì trở thành một, lúc này mới được 
thành tựu.

Nguyên văn:
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Dịch nghĩa:
Tu tập lâu dần thuần thục thì tâm được an trụ. Do tâm 

an trụ nên dần dần mạnh mẽ sắc bén, thuận theo vào được 
chon như tam-muộỉ. Thâm phục phiền não, tín tâm tăng 
trưởng, sớm thành bất thoái. Chỉ trừ những người nghi 
hoặc, không tin, phỉ báng, ngã mạn, giải đãi, hoặc bị những 
nghiệp chướng tội nặng, thì không thể vào được.

Theo phương pháp tu chỉ ở trên đã nói, trải qua sự “tu 
tập lâu dần”, điều nhu mà “thuần thục”, “thì tâm” này “được 
an trụ”, không còn rong ruổi lưu chuyển ở trong tướng cảnh 
giới. Trụ có ý nghĩa là an định, là tu chỉ được thành tựu; đồng 
với “tâm thú nhất cảnh” của chín tâm trụ. “Do tâm” được “an 
trụ”, thì định lực “dần dần mạnh mẽ sắc bén”, nên “thuận theo” 
hướng đến “vào được chơn như tam-muội”, tức thành tựu vô 
phân biệt định (đẳng trì). Chơn như tam-muội là thắng nghĩa 
thiền. Tam-muội, dịch là tam-ma-địa, có ý nghĩa là chánh định,
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hoặc dịch thành đẳng trì. Trì tâm bình đẳng, tương ưng với chơn 
như vô tướng, gọi là chơn như tam-muội. Neu như có khả năng 
nhập vào chơn như tam-muội, thì phiền não tuy vẫn chưa đoạn 
trừ, nhưng đã “thâm phục phiền não” khiến cho không khởi lên 
hiện hành. Phiền não không khởi, như bốn loại “tín tâm” đã nói 
ở trên, dần dần “tăng trưởng”, “sớm thành” tựu “bất thoái”; đạt 
đến chơn thật phát Bồ-đề tâm, cũng chính là sơ phát tâm trụ.

Do phương pháp tu tập chỉ ở trên nói đến, có khả năng thành 
tựu chơn như tam-muội, cũng có trường hợp tu tập mà lại không 
đạt được thành tựu, nên nói: “Chỉ trừ những người nghi hoặc, 
không tin, phỉ báng, ngã mạn, giải đãi, hoặc bị những nghiệp 
chướng tội nặng”. Nghi hoặc là không khẳng định được niềm tin 
và sự hiểu biết. Không tin tưởng đối với phương pháp, công đức 
và lợi ích của việc tu thiền định, cũng không có thiết tha tu học; 
nếu có tu học thì cũng không thể thành tựu. Phỉ báng, hoặc phỉ 
báng định, phỉ báng Phật pháp, hoặc phỉ báng người tu tập chỉ, 
nhưthếthì đương nhiên không cỏ khả năng thành tựu được. Trong 
khi tu định, các ác nghiệp chướng huân tập từ đời quá khứ, đều 
hay hiện khởi, chiêu cảm ma chướng trở thành bệnh tật. Do đó tu 
học chỉ quán, trước tiên phải trì giới thanh tịnh, sanh tâm từ bi, 
tàm quý sám hối để tiêu trừ túc nghiệp. Ngã mạn là tự cho mình 
lợi căn, không khiêm cung học hỏi; hoặc được ít cho là đủ, hoặc 
chưa có chứng lại tự cho đã thành tựu. Giải đãi là không tinh tẩn tu 
học, tiến một bước lại lui hai bước, thì làm sao tu tập thành công? 
Chơn như tam-muội, thì “những hạng người này”; nếu không có: 
sự nghi hoặc, không tin, phỉ báng, nghiệp chướng trọng tội và ngã 
mạn, mà tinh cần tu học thì nhất định có thể thành tựu.

Nguyên văn:
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Dịch nghĩa:
Lại nữa, nương với tam-muội, thì biết pháp giói là 

nhất tướng. Nghĩa là pháp thân tất cả chư Phật cùng thân 
chúng sanh bình đẳng không hai, thế gọi là nhất hành tam- 
muội. Nên biết chân như là gốc của tam-muội, nếu người tu 
hành, thì dần dần sanh được vô lượng tam-muội.

Người học “nương với” chơn như “tam-muội”, “thì biết 
pháp giới là nhất tướng”, bình đẳng không có khác nhau. Khi 
tu tập chom như tam-muội, không nương vào tướng mà tu; nên 
khi thành tựu thì thông đạt được pháp giới bình đẳng nhất tướng 
vô tướng. Liễu triệt “pháp thân tất cả chư Phật cùng thân chúng 
sanh”, ở trong pháp giới nhất tướng đó, “bình đẳng không hai, 
thế gọi là nhất hành tam-muội”. Nhất hành tam-muội là tên 
gọi khác của chơn như tam-muội, có ở trong “Kinh Văn Thù 
Bát-nhã”. Đây là Thánh điển được dịch vào đời Lương, có sự 
ảnh hưởng rất lớn đối với người tu hành ở Trung Quốc, trong 
Thiền tông “Kinh Lục Tổ Bảo Đàn” cũng đề cập đến nhất hành 
tam-muội. Nhất hành tam-muội là “phan duyên Như Lai thiền” 
ở trong “Kinh Lăng Già”. Như “Kinh Văn Thù Bát Nhã” nói: 
“Nhất tướng pháp giới, hệ duyên pháp giới, gọi là nhất hành 
tam-muội. Hành giả nhập vào nhất hành tam-muội, thì biết 
tường tận hết tất cả hằng hà sa số pháp giới của chư Phật đều 
không có tướng khác nhau.” Đây thật là duyên với chơn như mà 
thành tựu tam-muội, chứ không phải thân chứng (chứng nhập
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thì là Như Lai thiền). Đây là thâm triệt pháp tính tam-muội; 
nếu nương vào đó mà tiến tu, thì đạt được quảng đại vô biên. 
“Nên biết chân như là gốc của tam-muội, nếu người tu hành” 
chơn như tam-muội này, “thì dần dần sanh được vô lượng tam- 
muội”. Tam-muội - định, hoặc gọi là tâm, là tâm thể tịch tịnh xa 
lìa sự phân biệt. Trong luận nói: tất cả tam-muội, lấy chơn như 
làm gốc, chính là lấy tâm chơn như làm gốc. Chơn như là tịch 
tịnh không có hý luận, tam-muội cũng xa lìa phân biệt mà tịch 
tịnh. Tam-muội xa lìa tướng phân biệt này, có cạn sâu nhiều ít 
đều đồng hướng về với chơn như, do đó chơn như là gốc của 
tất cả tam-muội; mà chơn như có khả năng tương ưng với chơn 
như tam-muội, thì trở thành gốc của tất cả các tam-muội. Một 
bộ phận Kinh điển Đại thừa có khuynh hướng thống nhất chơn 
như với chơn như tam-muội. Chơn như tam-muội là gốc của 
tất cả tam-muội, do đó từ đây mà sanh khởi ra tất cả tam-muội. 
Đây cũng đồng với nhận định: Nếu có khả năng khế hợp với 
chơn như pháp tính, từ chơn khởi lên giả, từ thể khởi lên dụng, 
thì không xa lìa với chơn như vô phân biệt trí, mà dẫn phát ra vô 
biên thắng đức của hậu đắc trí. Các danh từ chỉ cho tam-muội ở 
trong kinh điển rất nhiều, đều do vì công năng đức dụng của nó 
khác nhau mà lập tên. Không xa lìa diệu dụng vô biên của chơn 
như, nên tam-muội cũng vô biên. Nếu như không ngừng tiến tu, 
không ngừng hiển phát, thì sẽ có kết quả quảng đại khôn lường,

b. Đối trị ngoại ma 
Nguyên văn:
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Dịch nghĩa:
Hoặc có chúng sanh không có sức thiện căn, thì bị 

các tà ma ngoại đạo, quỷ thần mê hoặc phá rối. Như trong 
lúc tọa thiền chúng hiện hình làm cho sợ hãi, hoặc hiện ra 
những tướng nam nữ xinh đẹp, thì nên niệm cảnh giới duy 
tâm để diệt trừ, làm cho cuối cùng không bị quấy phá được.

Nghiên cứu nghĩa lý Kinh điển không có trở ngại gì cho 
vẩn đề tu học; nhưng tu tập thiền định phải nương vào thầy bạn 
cùng tu, vì trong quá trình tu tập sẽ hiện ra các loại cảnh giới, 
nếu như không có chánh tri kiến, dễ bị tà ma làm mê hoặc ròi 
loạn. “Hoặc có chúng sanh không có sức thiện căn”, đây là 
nguyên nhân sanh khởi tà ma mê hoặc. Không có sức thiện căn 
tức sức thiện căn yếu; hoặc do vì quá khứ huân tập ác nghiệp 
quá sâu dày, hay vì trước kia chưa tích tập nhiều phước đức trí 
tuệ tư lương, hoặc động cơ không chân chính, hay giới hạnh 
không thanh tịnh, thì đều gọi chung là không có sức thiện căn, 
bởi vì sức thiện căn yếu “thì bị các tà ma ngoại đạo quỷ thân 
mê hoặc phá rối”. Tà ma là ma vương và quyến thuộc v.v...; 
ngoại đạo là người tu trì tà giáo, dùng năng lực chú thuật để dẫn 
dụ- quỷ thần như quỷ ở mồ mả thần tinh ly mị bao gôm la-sát, 
dạ-xoa v.v... tất cả các loại quỷ thần. Các tà ma ngoại đạo, quỷ 
thần mê hoặc phá rối, họ dùng phương pháp chủ yếu là mềm 
dẻo dụ dỗ và cứng rắn bức bách. “Như trong lúc tọa thiền chúng 
hiện hình làm cho sợ hãi”, thị hiện các loại hình dạng làm cho 
hành giả lo sợ hoảng hốt kinh hãi. Khi đức Thích Tôn hàng ma, 
ma vương dùng ma quân và đao kiếm v.v... đên bức hại Ngài. 
“Hoặc hiện ra những tướng nam nữ xinh đẹp”, vì muôn cho 
hành giả khởi lên tâm tham dục. Như đức Thích Tôn trước khi
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thành đạo, ma nữ hiện các loại dáng điệu để mê muội Như Lai. 
Phương pháp đối trị với các loại tà ma này, ở trong giáo pháp 
Đại thừa chỉ dạy: nên quán tất cả pháp là không, không thể nắm 
bắt, chuyện ma hay chuyện Phật tự tánh vốn không, thì điều đó 
tức thời bị tiêu diệt. Đây là phương pháp căn bản để phá trừ các 
chuyện ma quái. Trong luận cũng khuyên: “nên niệm” tất cả đó 
đều là “duy tâm”, thì “cảnh giới” hiện ra được “diệt trừ”; không 
luận là đáng yêu hay đáng sợ, hành giả cũng “làm cho cuối cùng 
không bị quấy phá được”. Tất cả cảnh giới đều là do tâm mà 
hiện ra, nếu biết do tâm hiện ra đó, ngoại cảnh vốn không, cảnh 
giới tà ma không thể làm não loạn quấy phá được mình. Nếu 
như lấy cảnh giới của ma quỷ hiện ra đó, chấp chặt cho là có 
thật, rồi sanh tâm giận ghét, lo sợ hay yêu thích, thì bị rơi vào 
vòng quay của tà ma rồi.

Nguyên văn:
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Dịch nghĩa:
Hoặc chúng hiện ra hình dáng chư thiên, hình dáng 

Bồ-tát, hoặc cả hình dáng Như lai, tưởng tốt đầy đủ. Hoặc 
chúng nói đà-la-ni, nói bố thí, trì giói, nhẫn nhục, tinh tấn, 
thiền định, trí tuệ; hoặc nói bình đẳng không vô tướng vô 
nguyện, không oán không thân, không nhân không quả, rốt 
ráo vắng lặng, là chơn Niết-bàn. Hoặc chúng làm cho người 
ta biết những việc túc mạng quá khứ, cũng biết những việc 
vị lai, được tha tâm trí, biện tài vô ngại, có thể khiến cho 
chúng sanh tham trước những chuyện danh lợi của thế gianế 
Hoặc chúng làm cho người ta khi giận khi vui, tính tình bất 
thường. Hoặc làm cho có nhiều lòng từ ái, tham ngủ nhiều 
bệnh, khiến tâm giải đãiẵ Hoặc bỗng khỏi ra tinh tấn, về sau 
lại nghỉ bỏ, sanh lòng bất tín, đa nghỉ lo nhiều. Hoặc chúng 
làm cho bỏ lối tu hành thù thắng cũ, lại tu các tạp nghiệp. 
Hoặc là mắc vào nhiều thứ ràng buộc về thế sự, cũng có thể 
khiến cho hành giả được một ít phần gần giống như tam- 
muội, nhưng đều là những tam-muội của ngoại đạo, chứ 
không phải tam-muội chân chính. Hoặc chúng lại làm cho 
người ta trong một ngày hai ngày ba ngày cho đến bảy ngày 
ở trong định, tự nhiên được những thức ăn uống thơm ngon, 
thân tâm thoải mái, không đói không khát, khiến cho hành
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giả ưa đắm. Hoặc cũng làm cho người ta ăn không chừng 
mực, khi nhiều khi ít, nhan sắc biến đổi. Do những nghĩa 
đó, hành giả nên thường dùng trí tuệ quán sát, chớ đế tâm 
mình mắc vào lưới tà. cần  siêng tu chánh niệm, không chấp 
không trước, thì mới xa rời được các nghiệp chướng nàyẾ

Các chuyện ma quỷ ở trên, vẫn dễ nhận biết; còn các 
chuyện ma quỷ dưới đây, thì càng dễ bị nó dụ dỗ mê hoặc hơn. 
Ở đây sẽ thảo luận về bốn đôi tám chuyện:

1. Hiện hình thuyết pháp (một đôi): “Hoặc chúng hiện 
ra hình dáng chư thiên, hình dáng Bồ-tát”, “hoặc cả hình dáng 
Như lai, tướng tốt đầy đủ”, có khi hiện hình dáng cha mẹ, thiện 
tri thức và thầy Tỳ-kheo v.v... Neu tu tập chơn như tam-muội, 
không nương vào tất cả mà tu, do đó khi tất cả các hình dáng 
hiện tiền, như hình dáng chư Phật Bồ Tát, thì đó cũng chỉ là sự 
trá hình của tà ma, quỷ quái. Hình dáng chư Phật Bồ-tát này, 
vẫn có khả năng vì hành giả, “hoặc chúng nói đà-la-ni, nói bố 
thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ; hoặc nói 
bình đẳng không vô tướng vô nguyện, không oán không thân, 
không nhân không quả, rốt ráo vắng lặng, là chơn Niết-bàn”. 
Đà-la-ni dịch nghĩa là tổng trì, như thần chú của Mật tông. Có 
một số hành giả thấy được chư thiên hoặc Bồ-tát nào đó, cũng 
dạy các loại thần chú. Từ bố thí ... trí tuệ là lục độ Ba-la-mật, 
lục độ mà ma quỷ giảng dạy đó còn chấp trước vào hình tướng, 
chỉ tương tợ với chân chính của lục độ thôi. Họ cũng dạy bình 
đẳng, tánh không cho đến chơn Niết-bàn, nhưng đó không phải 
là nghĩa không của duyên khởi. Hoặc nhân vì đó mà đọa lạc vào 
Tiểu thừa, đoạn diệt kiến, bác bỏ nhân quả.

2. Được thần thông biện tài (một đôi): Vì lực gia trì của tà
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ma, “hoặc chúng làm cho người ta biết những việc túc mạng quá 
khứ” được túc mạng thông; “cũng biết những việc vị lai” thiên 
nhãn thông; “được tha tâm trí” tha tâm thông. Không chỉ được 
thần thông, có khả năng biết được chuyện quá khứ, hiện tại và 
vị lai, mà còn người khác thuyết pháp có “biện tài vô ngại”. 
Nếu như hành giả không biết được đó là do tà ma quỷ quái làm 
cho mê hoặc, tự mình cho là đạt thần thông biện tài, thì sai lầm 
mất! Bởi vì điều này “có thể khiến cho chúng sanh” bị chiêu dụ 
người khác đến để quy y tin tưởng, rồi thọ nhận sự lễ kính cúng 
dường khen ngợi. Neu hành giả không có công đức chơn thật, 
thì tâm hồn động cơ không thanh tịnh, sẽ bị “tham trước những 
chuyện danh lợi của thế gian”. Như có một số ngoại đạo, tu tập 
các pháp tà vạy này, đạt được chút linh nghiệm, rồi tham trước 
danh lợi của thế gian, làm điều sai trái xấu ác, ngược lại tự hại 
chính mình.

3. Khởi hoặc tạo nghiệp (một đôi): “Hoặc” dùng cách mê 
hoặc rối loạn của tà ma quỷ quái, “làm cho người ta khi giận khi 
vui, tính tình” đột nhiên vui vẻ giận hờn “bất thường”, không 
có chuẩn mực. “Hoặc làm cho có nhiều lòng từ ái” quá đáng, 
vượt qua năng lực của cá nhân, hy sinh chính mình mà giúp đỡ 
người khác; hoặc nghĩ đến đâu nói đến đó, đau xót rơi lệ. Hoặc 
“tham ngủ nhiều bệnh”, cả ngày không có gì sáng suốt hết, 
“khiến” thân “tâm giải đãi”, thiếu tinh tấn. “Hoặc bỗng khởi ra 
tinh tấn”, dũng mãnh chưa từng thấy; nhưng lại không được vài 
ngày, thì “về sau lại nghỉ bỏ” mất! Thậm chí “sanh lòng bất tín, 
đa nghi lo nhiều”, lòng tin bị dao động. “Hoặc chúng làm cho 
bỏ lối tu hành thù thắng cũ”, như lối tu tập không chấp trước 
tướng, ngược “lại tu” tập “các tạp nghiệp”, làm các việc công
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đức như sửa chữa chùa viện, lạy Phật phóng sanh vun trồng các 
phước đức hữu vi. Thậm chí “mắc vào nhiều thứ ràng buộc về 
thế sự”, không thể tu trì.

4. Được định không ăn uống (một đôi): Vì năng lực của 
tà ma quỷ quái, “cũng có thể khiến cho hành giả được một ít 
phần gần giống như tam-muội”, kỳ thật đó chỉ là sai lầm. Các 
loại tam-muội tương tợ này, “nhưng đều là những tam-muội 
của ngoại đạo, chứ không phải, tam-muội chân chính” mà trong 
Phật pháp đã đạt được. “Hoặc chúng lại làm cho người ta trong 
một ngày hai ngày ba ngày cho đến bảy ngày ở trong định” 
có khả năng “tự nhiên được những thức ăn uống thơm ngon, 
thân tâm thoải mái, không đói không khát”. Điều này như một 
số truyền thuyết do người cõi trời đem đến cúng dường. Thức 
ăn của cõi trời này, “khiến cho hành giả ưa đắm” mùi vị, tăng 
trưởng tâm tham dục. “Hoặc cũng làm cho người ta ăn không 
chừng mực, khi nhiều khi ít”. Như trong truyền thuyết về ông 
Hựu Từ, nếu ăn thì ăn hết một đấu mì một con dê cũng chưa 
no, còn không ăn thì cách bao nhiêu ngày cũng chẳng sao. vẫn 
còn “nhan sắc biến đổi”, có lúc thì hồng hào, có khi lại tiều tụy, 
trong truyền thuyết thì Trang Chu có khả năng như đây. Tóm 
lại, đây đều là sự mê hoặc rối loạn của tà ma quỷ quái, không 
chút lợi ích. Tu tập chỉ và thiền có mối quan hệ rất mật thiết với 
thân thể. Nếu do định lực mà thân thể hồng hào, thì cũng không 
nên ăn uống bất thường. Do vì ngồi thiền không ăn uống, khi ra 
khỏi định có thể bị tử vong. Còn ăn uống không bình thường, 
nhan sắc khác lạ, đều là tà ma quỷ quái, sẽ gây nên bệnh tật.

Các loại được nói ở trên đều là chuyện ma quỷ “hành giả 
nên thường dùng trí tuệ quán sát, chớ để” lấy tà làm chánh,
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sanh khởi tâm tham lam sân hận, điên đảo khiến “tâm mình mắc 
vào lưới tà”. Nói đến trí tụệ quán sát, nên “cần siêng tu chánh 
niệm”: Thường an trụ ở chánh niệm, chỉ có duy tâm không có 
cảnh tướng, “không chấp không trước”, không sanh khởi lo 
sợ tham luyến, “thì mới xa rời được các nghiệp chướng này”. 
Trong luận nói đến các chuyện tà ma quỷ quái, có thể chiêu dẫn 
tà ma quỷ quái, chính là do hành giả ở trong quá khứ huân tập 
các nghiệp chướng ác, cũng là không có lực thiện căn. Do đó, 
khi chuyện ma hiện khởi lên nên an trụ ở chánh niệm để chống 
phá lại nó, không chấp trước cảnh ma, chuyện ma tự nhiên sẽ 
bị mất. Nếu muốn tu tập chỉ và thiền, trước tiên tinh cần tu tập 
chánh hạnh, sám hối ác nghiệp, như tu tập giới hạnh thanh tịnh, 
tri kiến thuần chánh, khéo biết ứng dụng các phương pháp, thì 
chuyện ma sẽ ít hoặc không có hiển hiện. Nếu như không thực 
hành từ các việc căn bản này; lại không thể không chấp thủ đắm 
trước, dù có kiết đàn tràng, triệu thỉnh, trì chú hoặc bắt ấn, cũng 
khó mà thoát khỏi lưới ma!

c. Phân biệt loại trừ các loại tà định 
Nguyên văn:
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Dịch nghĩa:
Nên biết các thứ tam-muội mà ngoại đạo có, đều không 

ra khỏi tâm kiến ái ngã mạn, tham trước những danh lợi 
cung kính của thế gian. Chơn như tam-muội, không trụ nơi 
kiến, không trụ noi đắc, cho đến khi xuất định cũng không 
giải đãi ngã mạn, tất cả các thứ phiền não, dần dần giảm 
bớt. Nếu hàng phàm phu không tu tập tam-muội này, mà 
vào được chủng tánh Như Lai, thì thật không có lẽ nào như 
vậy! Do tu các thiền định tam-muội của thế gian, phần nhiều 
khởi ra say đắm, lại nương theo ngã kiến, cột chặt trong ba 
cõi, cùng chung vói ngoại đạo. Nên nếu rời sự hộ trì của 
thiện tri thức, thì sẽ khỏi ra những kiến chấp của ngoại đạoề

Chơn như tam-muội với thế gian định của phàm phu ngoại 
đạo không giống nhau, nên ở đây đặc biệt thêm phần so sánh 
phân biệt. Tiếp theo phần văn: “Như được tương tợ tam-muội 
hoặc trong bảy ngày được định...” ở phần trên, “nên biết” đây 
là đồng với “các thứ tam-muội mà ngoại đạo có”, “đều không 
ra khỏi tâm kiến ái ngã mạn” mê muội; cuối cùng không ra khỏi 
“tham trước những danh lợi cung kính của thế gian”, không có 
khả năng thành tựu pháp tối thượng xuất thế gian - thành Phật. 
Tam-muội không phải Phật pháp mới có, nếu có khả năng tập 
trung ý chí, thân tâm đạt đến ninh tịnh; như tứ thiền bát định thì 
chung với phàm phu và ngoại đạo, đều gọi là tam-muội. Chẳng 
qua phàm phu và ngoại đạo đạt được thiền đó, đều tương ưng 
với các loại phiền não như kiến ái ngã mạn v.v... Kiến ái ngã 
mạn là đại diện cho tất cả các loại phiền não. Kiến là sự sai lầm 
về phương diện tư tưởng, như kiến thủ, giới cấm thủ, tà kiến 
v.v... Ái là sự sai lầm về phương diện tình cảm, như tham luyến
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đắm trước v.v..ế Còn ngã mạn là sự sai lầm về phương diện ý 
chí, như tự thị cống cao ngã mạn v.v... Định thì có ba loại: vị 
định, tịnh định và vô lậu định. Vô lậu định là định này tương 
ưng với trí tuệ Bát-nhã; có khả năng xa lìa một phần phiền não, 
còn thiện tâm hữu lậu hiện tiền, thì gọi là tịnh định. Neu lấy sự 
ái trước làm chủ, tham luyến đắm trước trong cảnh định, hoặc 
ỷ vào định mà sanh khởi ngã mạn v.v.. thì gọi là vị định. Neu 
tam-muội mà không xa rời phiền não, tương ưng với phiền não, 
thì tất nhiên hay tham trước danh lợi cung kính của thế gian, rồi 
kết quả thổi thất mất tam-muội, tạo các nghiệp ác.

“Chơn như tam-muội” với tam-muội của ngoại đạo không 
giống nhau, không nương tựa tất cả tướng cảnh giới, nên “không 
trụ nơi kiến”, do không có trụ mà tu tập, nên cũng “không trụ 
nơi đắc”. Trong định như thế không có sự chấp trước, đương 
nhiên không tương ưng với phiền não, “cho đến khi xuất định”, 
do năng lực còn lại của định, mà không ham muốn ngủ nghỉ, ăn 
uổng, thân tâm khinh an như trong định, “cũng không giải đãi 
ngã mạn”, “tất cả các thứ phiền não”, cũng đều “dần dần giảm 
bớt” đi, như thế sẽ không còn tham đắm danh lợi cung kính nữa. 
Do đó, muốn thử nghiệm sự chánh hay tà của tam-muội, có thể 
quan sát tình hình sau khi xuất định mà quyết định được chánh 
hay tà. “Nếu hàng phàm phu không tu tập” chơn như “tam-muội 
này”, mà nói có khả năng “vào được chủng tánh Như lai” -  phát 
tâm trụ, đây chắc chắn “thật không có lẽ nào như vậy” ! Tu Bồ- 
tát hạnh không tu tập chơn như tam-muội thì không được, bởi 
vì, “tu các thiền định tam-muội của thế gian, phần nhiều khởi 
ra say đắm, lại nương theo ngã kiến, cột chặt trong ba cõi, cùng 
chung với ngoại đạo”. Thiền định của thế gian tuy có thể xa rời
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một phần phiền não, song chưa đoạn trừ ngã kiến của kiến đế 
cần phải đoạn, mà nương với ngã kiến để tu thiền định. Ngã 
kiến lại là kẻ đứng đầu của phiền não, do đó ở trong cảnh của 
định rồi sanh ra các loại say đắm, thuộc trong tam giới hữu lậu, 
chưa thể giải thoát. Như không có sự xa lìa tạp nhiễm của dục 
giới, khởi lên phiền não ràng buộc của dục giới, bị ràng buộc 
trong dục giới. Như đạt được thiền định của cõi sắc giới, dục 
giới phiền não tuy không khởi lên, song cẫn còn có sắc giới 
phiền não, do đó gọi là ràng buộc trong sắc giới. Được vô sắc 
giới định, nếu có đạt phi tưởng phi phi tưởng định, phiền não 
ràng buộc của vô sắc giới, vẫn chưa có khả năng đoạn tận. Thế 
gian định không xa lìa kiến ái phiền não trong tam giới, do đó bị 
cột chặt trong ba cõi, không thể vượt khỏi. Đây đều là thế gian 
tam-muội, các loại định như tứ thiền, tứ vô lượng tâm và tứ vô 
sắc định, đều đồng với thế gian và ngoại đạo.

Tóm lại, nếu nương vào cảnh giới, chấp trước cảnh giới mà 
tu tập đạt được, đều đồng với định của phàm phu trong thế gian; 
chỉ có tu tập chơn như tam-muội mới là chánh định không đồng 
với thế gian. Muốn tu tập chơn như tam-muội này phải nương 
theo thiện tri thức. “Nên nếu rời sự hộ trì của thiện tri thức”, thì 
không thể tùy lúc mà thưa hỏi, sẽ dễ bị lầm đường lạc hướng, rồi 
“khởi ra những kiến chấp của ngoại đạo”, rơi vào trong lưới tà 
kiến. Nương tựa thiện tri thức là điều kiện cần thiết của tu chỉ. 
Trong quá khứ thiền giả đi hành cước tham vấn, cũng chính là vì 
thỉnh cầu sự chỉ dạy đính chính của thiện tri thức,

d. Lọi ích sự tu tập tam-muội 
Nguyên văn:

m - Ằ  •
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Dịch nghĩa:
Lại nữa, người siêng năng chuyên tâm tu tập tam-muội 

này, hiện tại sẽ được mười loại lợi ích. Thế nào là mười? 
Một là sẽ được chư Phật Bồ-tát mười phương hộ niệm. Hai 
là không bị các tà ma ác quỷ khủng bố. Ba là không bị chín 
mươi lăm loại quỷ thần ngoại đạo mê hoặc phá rối. Bốn là 
xa ròi sự phỉ báng pháp thậm thâm, nghiệp chướng tội nặng 
dần dần giảm bớtỂ Năm là diệt tất cả các hồ nghi và các giác 
quán xấu. Sáu là tăng trưởng lòng tin đối vói cảnh giới Như 
lai. Bảy là xa rời sự lo buồn khổ não, ở trong sanh tử dũng 
mãnh không khiếp sợ. Tám là tâm nhu nhuyến hòa nhã, rời 
bỏ lòng kiêu mạn, không bị kẻ khác não loạn. Chín là tuy 
chưa được định, song trong tất cả thời tất cả cảnh giói, vẫn 
giảm bớt được phiền não, không ưa thích thế gian. Mưòi là 
nếu được tam-muội thì không bị tất cả các thứ âm thanh 
bên ngoài làm cho kinh sợ lay động.

Lợi ích của chơn như tam-muội rốt ráo có khả năng dẫn
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đến quả vị Phật, còn ở đây là từ công đức hiện tiền mà thảo 
luận. Như “người siêng năng chuyên tâm tu tập tam-muội này”, 
không luận là đã đắc hay chưa, “hiện tại sẽ được mười loại lợi 
ích”; tổng quát “mười” loại lợi ích:

“Một là sẽ được chư Phật Bồ-tát mười phương hộ niệm”. 
Tu tập chơn như tam-muội có khả năng biết được tướng bình 
đẳng của pháp giới chư Phật, khế hợp với chư Phật, do đó có 
khả năng thường được mười phương chư Phật Bồ-tát hộ niệm, 
thường được thuận duyên dũng mãnh tu hành tinh tấn.

“Hai là không bị các tà ma ác quỷ khủng bố”. Đây bởi vì, 
chư Phật Bô-tát thường gia trì hộ niệm, cá nhân lại có khả năng 
không trụ ở tât cả tướng, thì làm sao có chuyện ma quỷ hiện 
hình để khủng bố nữa?

“Ba là” do vì được chánh tri chánh kiến, ý muốn thanh 
tịnh, do đó “không bị chín mươi lăm loại quỷ thần ngoại đạo” tà 
thuyêt “mê hoặc phá rối”ế Ngoại đạo là tà giáo, tà giáo rất giỏi 
mê hoặc dối trá quần chúng. Nói đến chín mươi lăm loại ngoại 
đạo quỷ thân, đây bởi vì tất cả ngoại đạo, đều lấy quỷ thần - 
thượng đê, phạm thiên, dạ xoa và la sát v.v... để mê hoặc người 
khác. Tự cho rằng tín phụng họ, sống được hộ trì, sau này mất 
sẽ sanh lên cõi thiên đàng; không tín phụng, thì bị trừng phạt 
hay sa vào địa ngục.

Bôn là xa rời sự phỉ báng pháp thậm thâm, nghiệp chướng 
tội nặng dân dần giảm bớt”. Pháp thậm thâm chính là chơn như rất 
thậm thâm vi diệu. Tu tập chơn như tam-muội, đối với pháp thậm 
thâm mà mình tu, đương nhiên không có sự phỉ báng. Nghiệp 
chướng tội nặng, trong Thanh văn thừa, năm tội vô gián là nặng 
nhât, nhưng trong Đại thừa, phỉ báng chánh pháp, làm cho hư hoại
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tuệ nhãn của người khác là tội nặng nhất, như trong “Kinh Bát 
Nhã” v.v... thường đề cập. Nương vào pháp thậm thâm chơn như 
mà tu tập tam-muội, không những không bị nghiệp chướng nặng 
do phỉ báng pháp tạo ra; mà các nghiệp phỉ báng pháp trong quá 
khứ, cũng nhân vì tu tập chơn như tam-muội mà dần dần giảm bớt.

“Năm là diệt tất cả các hồ nghi và các giác quán xấu”. 
Giác và quán, ngài Huyền Trang dịch là tầm và tứ, là sự phân 
biệt của tâm: Sự phân biệt thô là giác (tầm), sự phân biệt tế hơn 
là quán (tứ). Giác quán có chánh và bất chánh, ở đây chỉ cho các 
loại giác quán xấu ác. Giác quán xấu có ba loại: Dục giác quán, 
sân giác quán và hại giác quán, lại có chín loại giác quán xấu, 
như giác quán quốc độ, người thân, bất tử v.v... Hồ nghi và giác 
quán, chướng ngại tam-muội; song, ai có khả năng tu tập chon 
như tam-muội các loại này tự nhiên sẽ dứt hết.

“Sáu là tăng trưởng lòng tin đối với cảnh giới Như Lai”. 
Từ thể mà nói chính là cảnh giới Như Lai tạng; từ dụng thì cảnh 
giới trí tuệ của Như Lai, các cảnh giới như cảnh giới hóa độ 
chúng sanh, thân thể tướng trạng, cõi nước v.v... Có khả năng 
tu tập chơn như tam-muội, lòng tin dần dần tăng trưởng mạnh 
mẽ, tự tin tự mình cũng có thể chứng đắc.

“Bảy là xa rời sự lo buồn khổ não, ở trong sanh tử dũng 
mãnh không khiếp sợ”. Lo buồn là ý thức tương ưng với sự 
cảm thọ không khả ý; khổ não là làm điều xấu, đối với chuyện 
mình đã làm qua, sanh lòng đau buồn ảo não sầu lo. Như con 
người khi tuổi đã về chiều, ngẫm nghĩ lại những năm tháng qua 
của cuộc đời, làm việc ác rất nhiều, nên sẽ sanh tâm ưu buồn 
ảo não. Tu chơn như tam-muội, do vì tu hành tín tâm, công đức 
thiện căn không ngừng tăng trưởng, do đó không còn lo buồn
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khổ não, ở trong sanh tử dũng mãnh không còn khiếp sợ mà tinh 
tấn nỗ lực.

“Tám là” tu tam-muội này nội “tâm nhu nhuyến hòa nhã, 
rời bỏ lòng kiêu mạn”, nếu có người khác đến quấy rối, cũng 
“không bị kẻ khác não loạn”. Tất cả nghịch cảnh xấu ác, đều an 
nhiên xử lý, không bị kích động.

“Chín là tuy chưa được định, song trong tất cả thời tất 
cả cảnh giới, vẫn giảm bớt được phiền não, không ưa thích thế 
gian”. Đây là điểm hoàn toàn không giống với định của thế 
gian.

“Mười là nếu được tam-muội thì không bị tất cả các thứ 
âm thanh bên ngoài làm cho kinh sợ lay động.” Điều này chia 
thành hai phần để giải thích:

1. Âm thanh là gai nhọn đối với tu định, âm thanh hay làm 
cho người tu định loạn tâm. Nếu được định thì tất cả các loại 
âm thanh bên ngoài, đều không làm cho trở ngại nữa. Như trong 
Kinh ghi chép: Khi đức Thích Tôn nhập định, có năm trăm cỗ 
xe đi qua trước mặt, nhưng ngài hoàn toàn không nghe thấy; khi 
mưa to giông tố sấm chóp, gây chết người và trâu bò, nhưng 
Ngài vẫn không nghe gì hết.

2. Người thường hay bị âm thanh làm lôi cuốn, khen ngợi 
thì vui mừng, chê trách thì phẫn nộ. Nếu được định rồi, sau khi 
ra khỏi định, thì đều không còn bị âm thanh làm cho rối loạn.

Tu tập chơn như tam-muội, đạt được lợi ích, đương nhiên 
không chỉ có mười loại, ở đây chỉ đơn cử một phần, để dẫn dắt 
sự thích thú cho mọi người.

3. Tu quán
a. Trợ chỉ khởi quán
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Nguyên văn:
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Dịch nghĩa:
Lại nữa, nếu người tu hành chỉ khi tu chỉ thì tâm trầm 

lặng, hoặc khỏi ra giải đãi, không thích các điều thiện, xa 
rời đại bi, nên cần phải tu quán.

Tại làm sao phải tu quán? “Nếu người tu hành chỉ khi tu chỉ 
thì tâm trầm lặng”. Tâm trầm lặng là tâm lặng xuống, xuất hiện 
các trạng thái hôn trầm ám muội. Nếu tâm đã bị trầm lăng “hoặc 
khởi ra giải đãi”, như ham muốn ngủ nghỉ hoặc hôn trầm trong 
cảnh giới, “không thích” tu tập “các điều thiện”, những chuyện 
công đức đều không muốn thực hiện nữa. Như thế họ “xa rời” tâm 
“đại bi”, đánh mất tinh thần của Đại thừa, để đối trị với bệnh tâm 
trầm lặng này, “nên cần phải tu quán”. Tu tập chỉ quán nên khiên 
tâm trung chánh, an định sáng suốt, không tán loạn hay trâm lặng. 
Hôn trầm và trạo cử là hai loại chướng ngại rất lớn của hành giả 
tu chỉ quán. Hôn trầm, trong luận là trầm lặng, làm chướng ngại 
tu quán; trạo cử khiến tâm tán loạn, làm chướng ngại tu chỉ. Do 
đó, nếu như tâm định tĩnh mà sắp trầm lặng nên làm cho nó hưng 
phấn lên, như ức niệm công đức của Phật, hoặc tư duy nghĩa lý 
giáo pháp. Tu quán một thời gian lâu, tâm dễ bị tán loạn, lúc này 
nên tu chỉ. Cũng như cưỡi ngựa, nếu nó qua trái nhiều thì dụt dây 
cương qua phải; nếu qua phải nhiêu thì dựt dây cương qua trái. 
Điều phục tâm để an trụ ở trạng huống xả, không hôn trâm hay 
trạo cử, như thế mà tu tập tiền tiến. Chỉ với quán là phương pháp 
cùng tu của Đại thừa và Tiểu thừa. Luận thì nghiêng về tu chỉ hơn,
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xếp thắng nghĩa tuệ vào trong chỉ vô phân biệt, do đó nghiêng về 
đối trị sự trầm lặng giải đãi, ngoài ra muốn làm rõ tu quán, kỳ thật, 
tu quán không giới hạn như vậy.

Nguyên văn:
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Dịch nghĩa:
Ngưòi tu tập quán nên quán tất cả các pháp thế gian 

hữu vi, không thể dừng lâu, trong giây lát đã biến đổi hư 
mât. Tất cả tâm hành, niệm niệm sanh diệt, do đó nên khổ. 
Can quan nghĩ tât cả các pháp ở quá khứ, mơ màng như 
giấc mộng. Cần quán nghĩ tất cả các pháp hiện tại, như ánh 
chớp. Cần quán nghĩ tất cả các pháp vị lai, đều như phù 
vân, bông nhiên hiện lên. cần  quán tất cả các thân thể ở thế 
gian, đeu la bat tịnh, nhiêu loai nhơ nhớp, không đáng ưa 
thích.

ơ  đây đàm luận đến tu quán là giống với pháp quán tứ 
niệm xứ của Thanh văn thừa.

Thứ nhât quán vô thường: “Tu tập quán là nên quán tất 
cả các pháp thê gian hữu vi, không thể dừng lâu, trong giây lát 
đã biên đôi hư mất”. Giây lát là khoảng thời gian của một sát- 
na. Tât cả pháp đều không thường trụ, biến hoại sanh diệt theo
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từng sát-na.
Thứ hai quán khổ: Do vì “tất cả tâm hành, niệm niệm sanh 

diệt, do đó nên khổ”. Tâm hành tức tất cả hoạt động của tâm 
tâm sở, thọ, tưởng v.v... đều như vậy. Tâm hành là từng sát-na 
sanh diệt vô thường, vì vô thường nên khổ. Điều này xác thật 
là pháp quán thường đề cập trong “Kinh A-hàm”, từ vô thường 
để thành lập khổ.

Thứ ba quán vô ngã: “Cần quán nghĩ tất cả các pháp ở quá 
khứ, mơ màng như giấc mộng”. Quá khứ là quá khứ, nhớ nghĩ 
ra rồi, nó không chơn thật giống như cảnh trong mộng. “Cần 
quán nghĩ tất cả các pháp hiện tại, như ánh chóp”, pháp hiện tại 
không ngừng lưu chuyển, nhanh như ánh chớp. Các pháp đều 
vô thường, đương nhiên không có tính thật tại. “Cần quán nghĩ 
tất cả các pháp vị lai, đều như phù vân”, các pháp ở vị lai, khi 
nhân duyên hòa hợp, vốn không có mà có tồn tại, như mây trên 
bầu trời “bỗng nhiên hiện lên”, vô thường bỗng có rồi không. 
Luận thì nương theo nghĩa vô thường để làm rõ cách quán vô 
ngã, vô ngã chính là không có tính thực tại.

Thứ tư quán bất tịnh: “Cần quán tất cả các thân thể ở thế 
gian”, “đều là bất tịnh”, chỉ toàn tích tụ “nhiều loại nhơ nhớp” 
thật “không đáng ưa thích”. Từ khi bắt đầu hình thành bào thai 
cho đến khi sanh ra đời, đều không có một cái gì thanh tịnh hết.

Quán tứ niệm xứ có quán cá biệt và quán tổng thể: Quán 
cá biệt là quán từng loại riêng biệt như quán thân bất tịnh, quán 
thọ là khổ, quán tâm vô thường và quán pháp vô ngã; quán tổng 
thể thì quán tất cả thân, thọ, tâm và pháp, những loại này đều vô 
thường, khổ, không và bất tịnh. Bình thường thì nói, tu định (chỉ) 
là đồng với thế gian ngoại đạo, chỉ có tu phương pháp quán thắng
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nghĩa tánh không mới khác với họ. Trong quán không của Bát- 
nhã, hoặc nói ngã không, hoặc nói nhị không, đều là đồng với Tiểu 
thừa. Bởi vì chuyên tu quán thắng nghĩa không, lòng từ bi mỏng 
yếu, do đó thủ chứng Niết-bàn. Nếu như tu tập Đại thừa Bồ-tát 
hạnh, thì phải đặc biệt chú trọng phát tâm Bồ-đề, dùng bi nguyện 
để tu tập các loại công đức, đem công đức hỗ trợ thành tựu quán 
Bát-nhã thắng nghĩa không, trang nghiêm pháp giới. Liên quan 
đến vấn đề này, luận xếp quán thắng nghĩa không ở trong phần tu 
chỉ, cũng chính là chú trọng ở tu chỉ, có thể xa rời tâm đại bi, thì 
ở trong tu quán để sanh lòng từ bi. Nhưng dẫn khởi phát tâm đại 
bi đại nguyện, phải quán tứ niệm xứ, đây là điều rất lạ và cũng rất 
đặc biệt. Bởi vì chuyên tu quán tứ niệm xứ, không nhất định có 
thê phát lòng từ bi. Thanh văn đêu là tu quán tứ niệm xứ, nhưng 
toàn bộ đều cỏ khuynh hướng chán ghét sanh tử, chứng Niết-bàn. 
Tu quán tứ niệm xứ, thì dùng những phương pháp nào, mà không 
chán ghét sanh tử có thể sanh lòng đại bi thương xót nỗi khổ của 
chúng sanh? Nếu quán tứ niệm xứ vô thường, khổ, vô ngã và bất 
tịnh, làm căn bản để quán khởi lòng đại bi, không bị rơi vào chánh 
quán của Tiểu thừa, đây khác với con đường tu của Đại thừa.

Công dụng của quán
Nguyên văn:
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Dịch nghĩa:
Rồi như vậy nên nghĩ đến tất cả chúng sanh, từ vô 

thủy đến nay, đều bị vô minh huân tập, làm cho tâm sanh 
diệt, mà đã phải chịu những nỗi đau khổ nơi thân tâm, hiện 
tại cũng có vô lượng sự bức bách và ở vị lai chuyện khố cũng 
không có chừng mực, khó bỏ khó ròi, mà không giác biết; 
chúng sanh như thế, rất đáng xót thưong. Suy nghĩ như vậy 
thì liền nên dũng mãnh lập thệ nguyện lớn: nguyện cho tâm 
mình ròi được phân biệt, mà tu hành tất cả các thiện công 
đức cùng khắp mười phương, tận đòi vị lai, dùng vô lượng 
phương tiện cứu vớt tất cả chúng sanh khổ não, khiến cho 
được niềm vui đệ nhất nghĩa của Niết-bàn. Do phát khửi 
nguyện như thế, nên trong tất cả thời, tất cả noi, có những 
điều thiện gì, thì tùy khả năng của mình, chẳng ngừng tu 
học, tâm không giải đãi.

Có thể họ là căn tánh Đại thừa, đối với tất cả pháp là 
vô thường, khổ, không, vô ngã và bất tịnh, “nên nghĩ đến tất 
cả chúng sanh, từ vô thủy đến nay, đều bị vô minh huân tập” 
không giác biết nhất pháp giới, do đó “làm cho tâm sanh diệt” 
vô thường. Bởi vì vô thường, trong đời quá khứ, “đã phải chịu 
những nỗi đau khổ nơi thân tâm, hiện tại cũng có vô lượng sự 
bức bách và ở vị lai chuyện khổ”, từ khi sanh tử chưa đoạn trừ 
đến nay, “cũng không có chừng mực” để nói được. Nỗi đau 
khổ của ba đời, như vậy “khó bỏ khó rời”, “mà” chúng sanh
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“không giác biết; chúng sanh như thế” ngu muội mê lầm, thật 
“rất đáng xót thương”! Hành giả quán vô thường khổ như thế, 
mà khởi tâm từ bi. Tâm đại bi đã sanh khởi thì dẫn phát đại 
nguyện độ thoát tất cả nỗi khổ của chúng sanh. Do đó nói: hành 
giả nuôi dưỡng lòng từ bi nên “suy nghĩ như vậy”: chúng sanh 
rất đau khổ, phải sớm cứu độ. Nhưng chính mình cũng còn ở 
trong vọng niệm phân biệt, tự cứu chưa kịp, làm sao rảnh rỗi 
cứu tất cả chúng sanh? Do đó uthì liền nên dũng mãnh lập thệ 
nguyện lớn: nguyện cho tâm mình rời được phân biệt” hý luận. 
Nếu tự tầm rời được các sự phân biệt, thì có khả năng “tu hành 
tất cả các thiện công đức cùng khắp mười phương” thế giới. 
Xa rời tâm phân biệt tức là trí tuệ, tu tất cả các công đức, tức 
phước đức. Đem năng lực của phước đức trí tuệ này, “tận đời vị 
lai”, “dùng vô lượng phương tiện” thiện xảo, đi “cứu vớt tất cả 
chúng sanh khổ não, khiến cho được niềm vui đệ nhất nghĩa của 
Niết-bàn”. Niềm vui đệ nhất nghĩa của Niết-bàn, tức giải thoát 
mọi sự ràng buộc được niềm vui rốt ráo chơn thật. Đã xuất phát 
từ lòng từ bi phát đại thệ nguyện, thì cũng do đại nguyện mà 
tinh tân tu hành. Do đó nói: “Phát khởi” đại bi đại “nguyện như 
thê”, Bô-tát “trong tất cả thời, tất cả nơi, có những điều thiện gì, 
thì tùy khả năng của mình”, hăng say “chẳng ngừng tu học, tâm 
không giải đãi”, tâm không giải đãi là đại tinh tấn.

Từ quán tứ niệm xứ mà phát khởi tâm đại bi, do tâm đại 
bi lập đại nguyện, do đại nguyện mà tinh cần tu thiện căn, làm 
lợi ích chúng sanh. Do đó, hỗ trợ thành tựu chơn như tam-muội, 
không bỏ thiện hạnh, không chỉ giải thoát sanh tử cho cá nhân, 
mà có khả năng đi theo con đường Phật đạo phổ độ cứu giúp tất 
cả chúng sanh.
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Thời gian tu quán 
Nguyên văn:

Dịch nghĩa:
Chỉ trừ lúc tọa thiền thì chuyên tu chỉ, còn trong tất 

cả các thòi khác, đều nên quán sát việc nên làm việc không 
nên làm.

Luận này chú trọng ở phần tu chỉ vô phân biệt, tu tập quán 
chỉ là tương trợ để thành tựu thôi. Do đó, “chỉ trừ lúc tọa thiền, 
thì chuyên tu chỉ”, không cần quán tưởng. “Còn trong tất cả các 
thời khác” như đi đứng lúc ngồi dậy, khi nói năng hay im lặng, 
“đều nên” như phần trên nói về pháp môn tu quán mà “quán 
sát”: Để biết được Bồ-tát “việc nên làm việc không nên làm” 
của mình. Việc nên làm thì sớm làm, không nên thì không làm, 
đừng để luống qua. Như thế thường xuyên kiểm điểm thân tâm, 
theo như pháp hợp với luật, tự lợi lợi tha.

b. Tu tập chỉ quán
Nguyên vãn:
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Dịch nghĩa:
Lúc đi lúc đứng, lúc nằm lúc dậy, đều nên song song tu 

tập chỉ quán. Nghĩa ỉà tuy suy nghĩ các pháp tự tánh không
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sanh, nhưng lại nghĩ do nhân duyên hòa họp, mà các nghiệp 
báo thiện ác, những quả báo khổ vui, không hư không mất. 
Tuy nghĩ đến nhân duyên nghiệp báo thiện ác, mà cũng liền 
nghĩ tự tánh của nó không thể nhận được.

Phần trên thảo luận về việc tu tập chỉ quán từng loại riêng 
biệt. Song luận lấy tu chỉ làm gốc, do đó lúc ngồi thì tu chỉ, còn 
khi khác thì tu quán. Khi tu quán không rời tu chỉ, thì trở thành 
song song tu tập chỉ quán. “Lúc đi lúc đứng, lúc nằm lúc dậy”, 
tức trừ lúc ngồi thiền chuyên tu chỉ ra, thì “đều nên song song 
tu tập chỉ quán”. Theo luận thì: tất cả việc tu tập, đều không nên 
xa rời tu chỉ, bởi vì tu chỉ là chơn thật tu tập xa rời tất cả các 
vọng cảnh. Trong khi ngồi thiền thì tu chỉ, không nên tu quán; 
lúc khác thì tu quán, cũng không xa rời chỉ mà tu tập. Thuyết tu 
song hành giữa quán và chỉ này khác với các Kinh luận khác. 
Thông thường theo ý nghĩa của Đại thừa: lúc ban đầu tu chỉ, sau 
đó tu quán, lâu dần được thuần thục, thì chỉ quán song tu. Tu chỉ 
không có hạn định ở lúc ngồi, khi ngồi cũng vẫn có thể tu quán, 
song song vận hành. Tóm lại, luận này chuyên chú trọng tu chỉ, 
khuếch đại việc tu chỉ, không những tu quán bị giới hạn ở quán 
tứ niệm xứ, mà không có liên quan gì đến quán vô phân biệt cả; 
cho đến con đường song song vận hành, thì cũng bị giới hạn ở 
lúc đi đứng lúc ngồi dậy thôi, không bao quát qua lúc ngồi. Đây 
là giáo nghĩa đã nghiêng về phần tu chỉ. Chỉ quán song tu là 
gì? Tức: “Tuy suy nghĩ các pháp tự tánh không sanh” là tu chỉ; 
“nhưng” đồng thời “lại nghĩ do nhân duyên hòa hợp, mà các 
nghiệp báo thiện ác, những quả báo khổ vui, không hư không 
mất” là tu quán. “Tuy nghĩ đến nhân duyên nghiệp báo thiện ác” 
là tu quán; “mà” đồng thời “cũng liền nghĩ tự tánh của nó không
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thể nhận được” là tu chỉ. Đồng thời tu chỉ và quán như thế, 
chỉ quán song tu. Theo như ý nghĩa thông thường ở trong Đại 
thừa thì: Suy nghĩ tất cả các pháp tự tánh không sanh là thắng 
nghĩa quán; suy nghĩ nhân duyên nghiệp báo không mât là thê 
tục quán; đây chính là trung quán nhị để vô ngại. Còn luận thì 
lấy thắng nghĩa quán là tu chỉ, thế tục quán là tu quán, đem hai 
loại quán này thành chỉ quán song hành. Tu tập chỉ quán, chẳng 
những lúc ngồi thiền định, mà ở tất cả thời gian khác trong hằng 
ngày như đi đứng lúc ngồi dậy, cũng không thể bỏ rời. Tu hành 
là phải ở trong tất cả cảnh giới đều kiến tâm an trụ nơi chánh 
đạo. Do đó nói: “gánh nước chẻ củi, đâu chẳng phải công phu”. 
Đem sự chuyên tu lúc ngồi thiền, rồi ứng dụng ra ở tất sự sinh 
hoạt hằng ngày, dần dần trở thành một mối. Còn nếu việc tu 
hành với sự sinh hoạt hằng ngày không có gì hỗ trợ nhau thì trở 
thành vô dụng mất. Như trong Kinh nói: “Không ở nơi sắc mà 
tu hành bố thí, không ở nơi âm thanh, mùi, vị, xúc và pháp mà 
tu hành bố thí”, đây là muốn từ các hành vi mà tu hành Bát-nhã, 
chứ không phải chỉ ngồi đó an tịnh thì đạt được hết mọi việc.

Nguyên văn:

Dịch nghĩa:
Nếu tu chỉ thi đối trị được việc phàm phu chấp trước 

thế gian và rời bỏ được kiến chấp khiếp nhược của Nhị thừa. 
Nếu tu quán thì đối trị được cái lỗi lầm hẹp hòi của Nhị thừa
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không khởi được lòng đại bi và xa rời được việc phàm phu 
không tu thiện căn. Do những nghĩa đó, nên hai pháp môn 
tu chỉ và quán, hỗ tương thành tựu, không rời bỏ nhau. Nếu 
không đủ cả chỉ và quán thì không vào được đạo Bồ-đề.

Tiếp theo thuyết minh tầm quan trọng của chỉ quán song 
tu: “Nếu tu chỉ”:

1. “Thì đối trị được việc phàm phu chấp trước thế gian”.
2. “Rời bỏ được kiến chấp khiếp nhược của Nhị thừa”.
“Nếu tu quán”:
1. “Thì đối trị được cái lỗi lầm hẹp hòi của Nhị thừa không 

khởi được lòng đại bi”.
2. “Xa rời được việc phàm phu không tu thiện căn”.
Chỉ với quán đều có thể đối trị được sự sai lầm của phàm 

phu và Nhị thừa. Phàm phu có hai loại bệnh:
1. Tham luyến chấp trước thế gian, không có rời bỏ. Nếu 

như tu chỉ thì xa rời tất cả vọng tưởng, đối với ngũ dục của thế 
gian không sanh lòng tham luyến chấp trước.

2. Không tu thiện căn, do vì không biết tính tất yếu của 
thiện ác quả báo.

Nếu như tu quán thì có thể sanh khởi tâm hành tu tập thiện 
căn. Nhị thừa cũng có hai loại bệnh:

1. Kiến chấp khiếp nhược là sợ sệt sanh tử, không có 
tam lượng của bậc đại trượng phu, không thể ở trong ba cõi 
quảng độ chúng sanh. Nếu như tu chỉ thì biết được ba cõi 
vốn tịch diệt, sự sanh tử huyễn vọng không thật thì bỏ được 
kiến chấp khiếp nhược.

2. Không khởi tâm đại bi, Nhị thừa tâm tánh nhỏ hẹp, chỉ 
lo cho chính mình, không có tâm lợi tha.
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Nếu như tu quán thì biết tất cả chúng sanh đều thống khổ 
ở trong sanh tử; mà tự mình muốn xuất ly sanh tử, thì tất cả 
chúng sanh cũng muốn xuất ly sanh tử, vì thế mà sanh lòng từ 
bi cứu độ chúng sanh. “Do những” ý “nghĩa đó” có khả năng 
đối trị được lỗi lầm của phàm phu và Nhị thừa, “nên hai pháp 
môn tu chỉ và quán” nên song vận đồng tu, mới “hỗ tương thành 
tựu, không rời bỏ nhau”. Chỉ và quán tu tập không rời bỏ nhau 
thì ra khỏi được các loại bệnh hoạn của phàm phu và Tiểu thừa, 
đi vào chánh đạo Bồ-đề, trụ trong chủng tánh Phật. “Nếu không 
đủ cả chỉ và quán”, chưa xa rời được kiến chấp của phàm phu 
và Nhị thừa, “thì không” có năng lực “vào được đạo Bồ-đề”.

4Ễ Phương tiện tu hành thù thắng 
Nguyên văn:
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Dịch nghĩa:
Lại nữa, chúng sanh mới học pháp này, muốn cầu được 

chánh tín, mà tâm khiếp nhược. Do vì ở trong thế giới ta-bà này,
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sợ không được thường gặp chư Phật, thân cận phụng thừa cúng 
dường. Sợ tín tâm khó được thành tựu, ý muốn thối lui, thì nên 
biết Như Lai có phương tiện thắng diệu, nhiếp thọ hộ trì lòng 
tin. Nghĩa là nhờ nhân duyên chuyên tâm niệm Phật, tùy theo 
nguyện được sanh vào cõi Phật, thường được thấy Phật, rời hẳn 
ác đạo. Như trong Kinh nói: nếu có người chuyên niệm đức 
Phật A Di Đà ở Tây phương Cực lạc thế giới, hồi hướng thiện 
căn đã tu trì để cầu nguyện sanh về thế giới kia, thì được vãng 
sanh. Và nhờ được thấy Phật, không hề thối lui. Nếu quán được 
pháp thân chân như của đức Phật kia và thường siêng năng tu 
tập, thì rốt ráo được vãng sanh và an trụ nơi chánh định.

Có hai phương pháp tu hành thành tựu được tín tâm:
1. Phương pháp thông thường.
2. Phương pháp thù thắng.
Như trong năm pháp môn tu hành thành tựu tín tâm, tín 

tâm thành tựu rồi thì nhập vào phát tâm trụ là phương pháp 
thông thường của Bồ-tát hạnh, cũng là con đường lớn mà vạn 
người tu vạn người thành tựu. Còn phương pháp thù thắng, tức 
pháp môn niệm Phật là vì chúng sanh có căn tánh thù thắng mà 
nói ra.

Một số người hay cho: Pháp môn niệm Phật là quảng đại 
nhất, cao thượng nhất. Các vị đại Bồ-tát như Văn Thù, Phổ 
Hiền, cũng phải hồi hướng vãng sanh về thế giới Cực lạc. Song, 
bổn ý của Đại thừa, như trong Luận thì: “chúng sanh mới học 
pháp” Đại thừa “này, muốn cầu được chánh tín”, chính là vì 
hàng mới học mà giảng dạy. Hàng sơ học mong cầu chánh tín, 
tức tín tâm viên mãn thành tựu mà được vào phát tâm trụ. Phát 
tâm cầu được chánh tín, theo lý thì nên tu hành năm phương
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pháp như ở trên đã thảo luận qua; nhưng hàng mới học này, 
“mà tâm khiếp nhược”. Trong “Luận Thập Trụ Tỳ Bà Sa” ngài 
Long Thọ khẳng định: Vì chúng sanh khiếp nhược, mới mở bày 
con đường dễ tu “pháp môn niệm Phật”. Khiếp nhược là người 
không có ý chí tu hành trải qua nhiều kiếp trong sanh tử. Họ 
tự biết được: “Ở trong thế giới ta-bà này”, hoàn cảnh ác liệt, 
sanh mạng ngắn ngủi, thiện tri thức thì hy hữu hiếm có. Nếu 
một hơi thở không còn, qua một đời khác mà không biết vãng 
sanh về đâu. Nghĩ đến điều này, cảm thấy khiếp sợ. Vì tự mình 
lo sợ, ỉưu chuyển ở trong sanh tử, “sợ không được thường gặp 
chư Phật, thân cận phụng thừa cúng dường”, theo Phật tu học. 
Tu học đạt đến tín tâm thành tựu - sơ phát tâm trụ, phải trải 
qua mười ngàn kiếp, mà trong mười ngàn kiếp đó, không biết 
phải trải qua bao nhiêu lần sống chết; nên việc thấy Phật nghe 
pháp, thật là chuyện không thể làm chủ được. Như thế, làm 
sao mà không “sợ”, cho rằng “tín tâm khỏ được thành tựu, ý 
muốn thối lui”, trở về tu học pháp của Nhị thừa, hoặc vun trồng 
phước đức, mong cầu phước báo nhân thiên. Đối với hàng sơ 
học lại có tâm khiếp nhược, không cỏ thích ứng, với con đường 
chân chính bình thường của Đại thừa. Do đó, đặc biệt mở bày 
phương pháp: “Nên biết Như Lai có phương tiện thắng diệu, 
nhiếp thọ hộ trì lòng tin”, không để thối thất, đạt được thành 
tựu. Điều này phù hợp với căn bản giáo nghĩa trong “Kinh 
A-hàm”: Pháp môn giàng dạy trong “Kinh A-hàm”, đại đa số 
là chỉ dạy cho người có nghị lực mạnh mẽ. Do đó dạy: Chỉ cần 
chánh kiến tăng thượng thì sanh tử lưu chuyển trong trăm ngàn 
vạn kiếp, cũng không bị đọa vào ác thú. Vì chúng sanh có căn 
tánh khiếp nhược lo sợ, nên đức Phật mở bày pháp môn niệm



450 HT. ẤN THUẬN

Phật. Trong luận nói đến phương pháp thù thắng, chính là “nhờ 
nhân duyên chuyên tâm niệm Phật, tùy theo nguyện được sanh 
vào cõi Phật”, có thể “thường được thấy Phật, rời hẳn ác đạo”. 
Chuyên lòng niệm Phật là tâm tâm quán niệm đức Phật, nhất 
tâm bất loạn. Trong Kinh Đại thừa: ức niệm mười phương chư 
Phật, nhìn thấy mười phương chư Phật thì cùng phát nguyện 
vãng sanh nơi mười phương cõi Phật. Nhưng niệm Phật A Di 
Đà, vãng sanh Tây phương Cực lạc thế giới phổ biến hơn. Nên 
bây giờ dẫn kinh điển để chứng minh: “Như trong Kinh nói: 
Nếu có người chuyên niệm đức Phật A Di Đà ở Tây phương 
Cực lạc thế giới, hồi hướng thiện căn đã tu trì để cầu nguyện 
sanh về thế giới kia, thì được vãng sanh.” Các nhân duyên để 
vãng sanh: 1. Chuyên niệm; 2. Tu thiện căn; 3. Hồi hướng;
4. Phát nguyện vãng sanh. Do YÌ ở trong cõi tịnh độ, thường 
thường “được thấy Phật”, do đó “không hề thối lui”. Pháp môn 
niệm Phật này, có thể dẫn dắt chúng sanh khiếp nhược, không 
vì chuyện tu tập lâu dài trong sanh tử mà thối lui Bồ-đề tâm, 
thật là phương pháp hy hữu khó có.

Thảo luận đến vấn đề vãng sanh Tịnh độ, theo Duy thức 
tông cho rằng pháp môn niệm Phật có mang ý nghĩa riêng: Thấy 
Phật phải tu tập thấy được nghiệp của Phật; vãng sanh thanh 
tịnh cõi Phật, cũng phải đi tu tập nghiệp của cõi Tịnh độ; chứ 
không phải chuyên tâm niệm Phật không mà đạt được. Cũng 
như hay nói: “Một vốn ngàn lời”, điều này không phái nói một 
đồng tiền thì lập tức nhận được lợi tức một vạn đồng; mà sử 
dụng một đồng tiền làm vốn để kinh doanh, trải qua nhiều năm, 
có thể trở thành một gia tài giàu có. Trong Kinh nói niệm Phật 
có thể thấy Phật, ý hướng của đức Phật là chỉ cho vào một thời
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gian khác mới được gặp. Nếu giải thích như thế, thì có nhiều 
người không tán thành. Họ cho rằng: Chúng sanh tuy nghiệp 
chướng nặng nề, song từ bi nguyện lực của chư Phật không thê 
nghĩ bàn, chỉ cần chúng sanh tin tưởng tuyệt đối, nguyện cầu 
thâm thiết, xưng niệm A Di Đà Phật thì được mang nghiệp vãng 
sanh; đây hình như thuần là tha lực. Pháp môn niệm Phật, có 
khả năng tiếp dẫn chúng sanh khiếp nhược, khiến họ không thối 
tâm học Đại thừa. Vãng sanh tịnh độ, cũng có đẳng cấp, như 
ba lớp chín phẩm. Vãng sanh tịnh độ tuy do vì thường thường 
thấy Phật nghe pháp, sẽ không còn thối chuyển, nhưng khi mới 
được vãng sanh, cũng có người giống như phàm phu; cũng có 
người giống như Nhị thừa. “Nếu” nhân vì khi niệm Phật, có khả 
năng “quán” niệm “được pháp thân chân như của đức Phật kia, 
và thường siêng năng tu tập”, điều này không những khi lâm 
chung, “thì rốt ráo được vãng sanh” tịnh độ, mà còn “an trụ nơi 
chánh định”, nhập vào vị chủng tánh, tín tâm thành tựu, ngay 
lúc này không còn thối chuyển Bồ-đề.

Niệm Phật có nhiều cách: 1. Niệm Phật tướng hảo. 2. 
Niệm Phật công đức, như thập lực tứ vô sở uý, tam bất hộ, đại 
bi v.v...của đức Phật. 3. Niệm Phật thật tướng, tức quán niệm 
chơn như pháp thân của đức Phật. 4. Xưng danh niệm Phật, ở 
Trung Quốc rất thịnh hành phương pháp này. Niệm pháp thân 
của đức Phật là tùy thuận quán sát chơn như tam-muội. Neu 
như tinh tấn siêng năng tu tập được thành tựu, tuy không sanh 
Tây phương, thì cũng nhập vào phát tâm trụ, không còn thối lui 
Bồ-đề tâm nữa. Trong thời đại mạt pháp, niệm pháp thân của 
Phật, thật là ít nghe nói. Niệm Phật công đức tướng hảo, cũng 
nhân vì tâm chúng ta thô mà quán thì lại phải rất vi tế nên khó
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thành tựu. Do đó, hiện tại pháp môn niệm Phật, chủ yếu là xưng 
niệm câu Nam Mô A Di Đà Phật thôi.
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Chương sáu
Phần khuyên tu lọi ích

1. Khuyến khích tu tập
Nguyên văn:
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D/c/ỉ nghĩa:
Đã nói phần tu hành tín tâm, tiếp đến nói phần lọi ích 

để khuyến khích tu hành. Pháp Đại thừa như thế là bí tạng 
của chư Phật, tôi đã tổng quát nói qua. Nếu có chủng sanh, 
muốn đổi với cảnh giới thậm thâm của Như lai sanh được 
chánh tín, và xa rời phỉ báng, để vào được đạo Đại thừaẽ Thì 
nên trì tụng luận này, suy nghĩ tu tập, để có thể rốt ráo đến 
đạo vô thượngễ

“Phần lợi ích để khuyến khích tu hành”, tương đồng với 
phần lưu thông ở trong các Kinh điển khác. Chú trọng ở việc 
khen ngợi ích lợi của luận vì mục đích dẫn phát lòng nhiệt tâm 
của người tu học. Luận chủ khẳng định: “Pháp Đại thừa như thế 
là bí tạng của chư Phật, tôi đã tổng quát nói qua”. Như phẩm 
vật châu báu trân quý trên đời, chủ nhân hay cất giữ rất bí mật, 
không cho người ngoài biết được. Phật pháp Đại thừa cũng như 
vậy, ở trong Phật pháp là quý báu bí mật nhất, do đó gọi là bí 
tạng. Bí tạng của chư Phật, thâm sâu rộng lớn, không có giới



454 HT. ẤN THUẬN

hạn. Song, ở đây luận chủ đã trình bày ra phần quan trọng nhất. 
“Neu có chúng sanh, muốn đối với cảnh giới thậm thâm của 
Như lai sanh được chánh tín, và xa rời phỉ báng, để vào được 
đạo Đại thừa”, như thế “thì nên trì tụng luận này, suy nghĩ tu 
tập”. Thọ trì là văn tuệ, suy nghĩ là tư tuệ, còn tu tập là tu tuệ. 
Neu theo luận này mà văn, tư và tu, thì “có thể rốt ráo đến đạo 
vô thượng” - A-nậu-đa-la-tam-miệu-tam Bồ-đề.

1. Công đửc tu học
Nguyên vãn:
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Dịch nghĩa:
Neu người nghe pháp này rồi, không sanh lòng khiếp 

nhược, thì nên biết người đó quyết định nối dòng giống 
Phật, chắc chắn được chư Phật thọ ký.

Tại làm sao phải như thế mà tu học? Bởi vì “nếu người 
nghe pháp” Đại thừa “này rồi”, có khả năng hiện tại đảm đương, 
không còn cảm thấy trong luận nói đến đạo lý quá thâm sâu cao 
thượng, cũng không cho mình trí tuệ không đủ, thì “không sanh 
lòng khiếp nhược” hối hận thối thất. “Nên biết người đó quyết 
định nối dòng giống Phật chắc chấn được chư Phật thọ ký”. Ở 
trong giáo pháp thâm sâu của Đại thừa, có khả năng dũng mãnh 
đảm đương, thì tương lai sẽ kế thừa quả vị Phật, do đó chư Phật 
trước tiên sẽ thọ ký để chứng minh. Điều này là ca ngợi công 
đức văn tuệ của Bồ-tát, cũng là xưng tán công đức của niềm tin.

Nguyên văn:
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Dịch nghĩa:
Giả sử có người giáo hóa chúng sanh khắp tam thiên 

đại thiên thế giới, khiến cho tu hành thập thiện, thì cũng 
không bằng người ở trong khoảng một bữa ăn mà chân 
chính suy nghĩ pháp này, công đửc của người sau hơn công 
đức người trước rất nhiều, không thể lấy gì để ví dụ được.

Tiếp theo tán thán công đức tư tuệ của Bồ-tát, cũng chính 
là công đức thắng giải. “Giả sử có người giáo hóa chúng sanh 
khắp tam thiên đại thiên thế giới, khiến cho” họ “tu hành thập 
thiện”; công đức giáo hóa chúng sanh này rất là to lớn! Nhưng 
vẫn “không bằng người ở trong khoảng một bữa ăn mà chân chính 
suy nghĩ pháp này”. Công đức tư tuệ ở trong một khoảng thời gian 
ngắn này, thì “công đức của người sau hơn công đức người trước 
rất nhiều, không thể lấy gì để ví dụ được”! Bởi vì, giáo hóa chúng 
sanh trong tam thiên đại thiên thế giới tu hành thập thiện, chẳng 
qua chỉ làm cho họ đạt được quả báo nhân thiên. Neu có khả năng 
tư duy pháp này, hiểu biết được chân chính ý nghĩa, tương lai sẽ 
thành Phật, có khả năng giáo hóa vô lượng vô biên chúng sanh 
cùng thành Phật đạo. Như thế, công đức thật thù thắng, đương 
nhiên không thể dùng ví dụ mà diễn tả được.

Nguyên văn:

’ g Ả g & ú t m  ’ m m m T  ’ ’
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Dịch nghĩa:
Lại nữa, nếu có người tụng trì luận này, quán sát tu 

hành, chỉ trong một ngày một đêm, thì tất cả công đức là 
vô lượng vô biên, không thể nói hết. Dù cho tất cả chư Phật 
mười phương, mỗi vị đều khen ngợi công đức ấy trong vô 
lượng vô biên A-tăng-kỳ kiếp, cũng không hết được. Tại sao 
như vậy? Vì công đức của pháp tính không có cùng tận, nên 
công đức người ấy, cũng lại như thế không có bờ bến.

Ở đây đàm luận đến công đức tu tuệ của Bồ-tát, cũng là 
công đức hành chứng. “Nếu có người tụng trì luận này, quán 
sát tu hành, chỉ trong một ngày một đêm, thì tất cả công đức 
là vô lượng vô biên, không thể nói hết”. Điều này không chỉ 
chúng sanh nói chẳng hết, ngay cả “dù cho tất cả chư Phật mười 
phương, mỗi vị đều khen ngợi công đức” của người “ấy trong 
vô lượng vô biên A-tăng-kỳ kiếp, cũng không hết được”. Chư 
Phật có khả năng trong thời gian một sát-na nói được vô lượng 
âm thanh, mà mười phương chư Phật như thế, lại phải trải qua 
vô lượng vô biên A-tăng-kỳ kiếp, vẫn không nói hết công đức 
của pháp môn tu hành thậm thâm trong luận này. Vì để thuyết 
minh lý do có công đức vô biên này, do đó tiếp theo nói: Đây 
“vì công đức của pháp tính không có cùng tận”, nên “người ấy” 
khế hợp với pháp tính mà tu chứng “công đức cũng lại như thế 
không có bờ bến”. Công đức tu hành, tương ưng với pháp tính 
mà pháp tính biến khắp mọi nơi, nên công đức cũng biến khắp 
mọi nơi. Ví như một ly nước, đem đổ vào trong đại dương, thì
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sẽ lan khắp mọi nơi, không đâu không có, một ly nước với nước 
của đại dương dung hợp thì nước trong ly này trở thành vô biên. 
Trong “Luận Đại Trí Độ” cũng nói: công đức bình thường thì 
có hạn lượng; song khi tương ưng với Bát-nhã mà tu tập tích tụ 
công đức, thì không có hạn lượng nữa. Do đó, quán sát tu hành 
trong luận là tu hành chứng ngộ tương ưng với pháp tính.

2. Lỗi lầm của việc phỉ báng
Nguyên văn:
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Địch nghĩa:
Nếu có chúng sanh, đối với luận này chê bai không 

tin, thì tội báo chuốc lấy, là phải chịu khổ não lớn trong vô 
lượng kiếp. Vậy nên chúng sanh chỉ nên tín ngưỡng, không 
nên phỉ báng. Khỏi tự hại mình và hại người khác một cách 
sâu sắc, đoạn tuyệt hạt giống tất cả Tam bảo. Do tất cả Như 
lai đều nương với pháp này mà được Niết-bàn, tất cả Bồ-tát 
đều nhân tu hành pháp này mà vào được trí tuệ của Phật.

Công đức của niềm tin, sự hiểu biết, tu hành và chứng ngộ, 
thâm sâu rộng lớn như vậy; nhưng tương phản thì lỗi lầm của việc 
phỉ báng, đương nhiên cũng không có hạn lượng. Năm tội vô gián 
đã là nặng nhất trong thế gian, còn phỉ báng pháp Đại thừa thì 
làm tổn thương đến đôi mắt trí tuệ của chúng sanh, đoạn tuyệt tuệ
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mạng thành Phật của họ, do đó lỗi lầm càng lớn hơn. Nếu như “có 
chúng sanh, đối với luận này chê bai không tin” pháp môn giảng 
dạy đó, thì trong tương lai họ sẽ bị “tội báo chuốc lấy, là phải chịu 
khổ não lớn trong vô lượng kiếp”, điều này phẩm “Tín Hủy” trong 
“Kinh Bát Nhã” rói rất rõ. “Vậy nên chúng sanh” nếu không có 
khả năng hiểu biết và tin tưởng, thì “chỉ nên tín ngưỡng”. Ngưỡng 
mộ trí tuệ của chư Phật, Bồ-tát, ngưỡng mộ Phật pháp không thể 
nghĩ bàn. Tự mình tuy không có năng lực để tìm hiểu, thì cũng nên 
ngưỡng mộ họ. Chứ “không nên” thiếu hiểu biết mà “phỉ báng” 
họ, “khỏi tự hại mình và hại người khác một cách sâu sắc”. Như 
người mù dẫn người mù, thì chính cả mình và tha nhân, “đoạn 
tuyệt hạt giống tất cả Tam bảo”. Bởi vì “tất cả Như lai đều nương 
với pháp” môn “này mà được Niết-bàn”; “tất cả Bồ-tát đều nhân 
tu hành pháp” môn “này mà vào được” nhất thiết chủng “trí tuệ 
của Phật”. Nương theo pháp này mà đạt được Niết-bàn là Phật 
bảo; tất cả Bồ-tát nương vào pháp này mà tu hành là Tăng bảo; 
pháp mà do sự chứng ngộ của chư Phật và sự tu hành của Bồ-tát 
là Pháp bảo. Tam bảo đều do nương vào pháp môn này mà tồn tại 
trong đời, do đó phỉ báng pháp môn này, thì đoạn tuyệt mất hạt 
giống của Tam bảo.

3. Tổng kết khuyến khích
Nguyên văn:

Dịch nghĩa:
Nên biết các vị Bồ-tát quá khứ đã nương với pháp này
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mà thành tựu được tín tâm thanh tịnh, các vị Bồ-tát hiện 
tại đang nương với pháp này mà thành tựu được tín tâm 
thanh tịnh, các vị Bồ-tát vị lai cũng sẽ nương với pháp này 
mà thành tựu được tín tâm thanh tịnh, vậy nên chúng sanh 
cần siêng năng tu học.

Công đức của tín hành, lỗi lầm của phỉ báng, đều đã 
thuyết minh xong, bây giờ đem tất cả Bồ-tát làm tấm gương để 
khuyến khích hành giả tu học. “Nên biết các vị Bồ-tát quá khứ 
đã nương với pháp” môn “này mà thành tựu được tín tâm thanh 
tịnh”. Được tín tâm thanh tịnh, tức tín thành tựu phát tâm của 
phát tâm trụ. Quá khứ là như vậy, “các vị Bồ-tát hiện tại đang 
nương với pháp” môn “này mà thành tựu được tín tâm thanh 
tịnh”, “các vị Bồ-tát vị lai cũng sẽ nương với pháp” môn “này 
mà thành tựu được tín tâm thanh tịnh” Chư Bồ-tát trong ba đời, 
không một vị nào không nương vào đây mà phát tâm sanh khởi 
niềm tin, “vậy nên” tất cả “chúng sanh”, sau khi nghe được 
pháp môn thâm sâu này, “cần siêng năng” tinh tấn “tu học”.

II. Hồi hướng 
Nguyên văn:
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Dịch nghĩa:
Nghĩa thậm thâm rộng lớn chư Phật,
Con nay tùy phần nói tổng quát,
Hồi hướng công đức như pháp tính,
Làm lợi khắp tất cả chủng sanhẽ
Luận chủ sau khi tạo luận hoàn thành thì nói bài kệ hồi
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hướng. Hai câu “nghĩa thậm thâm rộng lớn chư Phật, nay con 
tùy phần nói tổng quát” là kết thúc việc tạo luận. Phật pháp Đại 
thừa không ra ngoài hai ý nghĩa: Ý nghĩa thậm thâm và thực 
hành quảng đại. Luận chủ không thể trình bày hết tất cả, chỉ 
tùy theo sức lực tùy theo phần và loại, mà nói tóm lược phần 
quan trọng thôi. Dùng cách tóm lược mà bao quát rộng lớn, 
dùng cách ngắn gọn mà bao quát phong phú, nên gọi là tổng 
quát. Tạo luận này - công đức hoằng dương Phật pháp Đại thừa, 
không vì tự lợi, ý nguyện mong muốn “hồi hướng công đức như 
pháp tính”, “làm lợi khắp tất cả chúng sanh”. Hồi hướng có ba 
loại: 1. Hồi hướng thành Phật đạo; 2. Hồi hướng lợi ích chúng 
sanh; 3. Hồi hướng như pháp tính, chính là hồi hướng bình đẳng 
pháp giới. Công đức tương ưng với pháp giới, thì biến hiện 
khắp mọi nơi. Hồi hướng như pháp tính là căn bản hồi hướng 
của Đại thừa. Không phải xa rời việc phát tâm thành Phật và lợi 
ích cho chúng sanh mà tồn tại độc lập, chính nhân làm công đức 
tương ưng với pháp tính, biến khắp đến tất cả mà hồi hướng, thì 
đây mới có thể hồi hướng về Phật đạo thâm sâu, hồi hướng rộng 
lớn đến tất cả chúng sanh. Nên luận chủ đem công đức tạo luận, 
hồi hướng khế họp với pháp tính, hồi hướng làm lợi ích khắp tất 
cả chúng sanh, thì phù hợp với ý hướng của việc tạo luận trong 
phần nhân duyên. Nếu chỉ vì danh lợi cung kính, hoặc vì tự cầu 
giải thoát, thì không phải là pháp thí của Đại thừa!
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